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Cơ quan quản lý cấp trên: UBND thành phố Tam Điệp

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố Tam Điệp

Mã đơn vị: 1007518

Loại hình đơn vị: Đơn vị Quản lý nhà nước

Mẫu số 09a-CK/TSCBộ, tỉnh: Tỉnh Ninh Bình

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG

Năm 2023

Stt Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)

Hình thức mua
sắm/thuê

Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện

mua sắm

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi

(nếu có)

Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. UBND phường Bắc Sơn - Mã
QHNS:

26.222

I Đầu tư xây dựng, mua sắm 13.000

4 Tài sản cố định khác 13.000

Máy tính để bàn Chiếc 1

Máy tính
lắp giáp
(Antteq)

Việt Nam 2023 13.000
Mua sắm trực
tiếp

Công ty Cổ phần
phát triển đầu tư xây
dựng An Thành

II Tài sản giao mới 13.222

4 Tài sản cố định khác 13.222

Máy vi tính để bàn Dell (VP
Đảng ủy)

Chiếc 1 Ma-lai-xi-a 2023 13.222

2. Trường THCS  Yên Sơn - Mã
QHNS:

8.177.422

I Đầu tư xây dựng, mua sắm 21.475

4 Tài sản cố định khác 21.475

Bàn làm việc Cái 1 BLV Việt Nam 2023 7.425
Mua sắm trực
tiếp

Công ty TNHH xây
dựng sản xuất và
TM Xuân Sơn

Hệ thống camera nhà xe Bộ 1 IP2M Trung Quốc 2023 14.050
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Stt Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)

Hình thức mua
sắm/thuê

Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện

mua sắm

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi

(nếu có)

Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

II Tài sản giao mới 8.155.947

1 Đất khuôn viên 5.200.000

Đất trường THCS Yên Sơn
Khuôn
viên

1 5.200.000

2 Nhà 2.714.530

Nhà học 4 phòng 2 tầng Cái 1 1.761.000

Nhà thư viện Cái 1 274.597

Nhà hiệu bộ Cái 1 48.905

Nhà công vụ Cái 1 122.423

Lớp học 2 tầng Cái 1 507.605

4 Tài sản cố định khác 241.417

Tivi LG Chiếc 1 LG Việt Nam 2023 12.000

Tivi LG Chiếc 1 LG Việt Nam 2023 12.000

Máy tính SingPC
M22Vi3108M2

Cái 1 SingPC Việt Nam 2023 12.900

Thiết bị âm thanh đa năng di
động

Bộ 1 TBDNN Việt Nam 2023 9.751

Mô hình cấu tạo người Bộ 1 TBTH Việt Nam 2023 8.756

Máy tính xách tay Asus Chiếc 1 Asus Việt Nam 2023 15.000

Máy tính xách tay Asus Chiếc 1 Asus Việt Nam 2023 15.000

Máy tính SingPC
M22Vi3108M2

Cái 1 SingPC Việt Nam 2023 12.900

Máy tính SingPC
M22Vi3108M2

Cái 1 SingPC Việt Nam 2023 12.900

Máy tính SingPC
M22Vi3108M2

Cái 1 SingPC Việt Nam 2023 12.900

Máy photocopy Konica Chiếc 1
Konica
Minolta

Việt Nam 2023 43.000
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Stt Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)

Hình thức mua
sắm/thuê

Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện

mua sắm

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi

(nếu có)

Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Máy in Laser Cái 1 Brother Việt Nam 2023 8.000

Bộ thu nhận số liệu Bộ 1

Khang
Thịnh
smart edu

Việt Nam 2023 16.418

Bộ lều trại Bộ 1 BLT Việt Nam 2023 18.607

Bộ học liệu điện tử môn ngoại
ngữ

Bộ 1 BHLNN Việt Nam 2023 8.458

Bộ dụng cụ và thí nhiệm đo PH Bộ 1 TBTH Việt Nam 2023 9.927

Máy tính SingPC Chiếc 1 SingPC Việt Nam 2023 12.900

3. Trưởng tiểu học Tây Sơn - Mã
QHNS:

27.545.236

I Đầu tư xây dựng, mua sắm 145.063

4 Tài sản cố định khác 145.063

CT: 105- Thảm trải phòng Thư
viện

1 Việt Nam 1 7.185

Tủ đựng  hồ sơ  3 buồng 1 Hòa phát Việt Nam 2022 7.582
Mua sắm trực
tiếp

Công ty TNHH sản
xuất & DV Xuân
Sơn

Phần mềm giáo án điện tử Cái 1 Việt Nam 1 18.000
Mua sắm trực
tiếp

Công ty TNHH
Nguyệt  Phong Lan

CT: 104- Mái xếp sân khấu Cái 1 Việt Nam 1 48.956

 CT: 83 Rèm, thảm sân khấu Cái 1 Việt Nam 1 25.050

Camear 1 7.500

 CT- 93 Sắt làm sân khấu Cái 1 Việt Nam 1 30.790

II Tài sản giao mới 27.400.173

1 Đất khuôn viên 11.125.000

Đất trường Tiểu học Tây Sơn Mảnh 1 11.125.000
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Stt Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)

Hình thức mua
sắm/thuê

Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện

mua sắm

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi

(nếu có)

Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2 Nhà 16.036.669

Trường Tiểu học Tây Sơn ( Giai
đoạn 1)

Khuôn
viên

1 7.808.595

Trường Tiểu học Tây Sơn ( Giai
đoạn 2)

Khuôn
viên

1 8.228.074

4 Tài sản cố định khác 238.504

Máy in Laser đa năng Bother
MFC-B7715DW

Chiếc 1 Brother Việt Nam 2023 8.000
Công ty CP công
nghệ Silicom

Bộ học liệu điện tử Cái 1
DDD1037
-002

Việt Nam 2023 8.458

Bộ học liệu điện tử hỗ trợ GV
môn Lịch sử, địa lý

Cái 1
DDD1037
-013

Việt Nam 2023 9.453

Bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật Cái 1 CN-01 Việt Nam 2023 8.280

Electrickeyboard ( đàn phím
điện tử)

Cái 1
CT-
X5000

Trung Quốc 2023 11.164
Cửa hàng Vũ Thị
Thủy

Màn hình thiết bị Cái 1
AU65AU
7000

Việt Nam 2023 17.711
Cửa hàng Vũ Thị
Thủy

Màn hình thiết bị Cái 1
AU65AU
7000

Việt Nam 2023 17.711
Cửa hàng Vũ Thị
Thủy

Máy in Laser đa năng Bother
MFC-B7715DW

Chiếc 1 Brother Việt Nam 2023 8.000
Công ty CP công
nghệ Silicom

Tủ thiết bị 3 buồng sắt ghi sám Cái 1 Việt Nam 2023 6.175

Tủ thiết bị 3 buồng sắt ghi sám Cái 1 Việt Nam 2023 6.175

Tủ thiết bị 3 buồng sắt ghi sám Cái 1 Việt Nam 2023 6.175

Ti vi LG LED 65UR7550PSC 1 Việt Nam 2023 15.000

Ti vi LG LED 65UR7550PSC Cái 1 Việt Nam 2023 15.000

Thiết bị âm tanh đa năng Cái 1 10DVD Việt Nam 2023 9.751

Máy tính để bàn Sing PC
M22Vi31008M2-WHH

1 Sing PC Việt Nam 2023 12.900
Công ty CP công
nghệ Silicom

Máy tính để bàn Sing PC
M22Vi31008M2-WHH

1 Sing PC Việt Nam 2023 12.900
Công ty CP công
nghệ Silicom
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Stt Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)

Hình thức mua
sắm/thuê

Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện

mua sắm

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi

(nếu có)

Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Máy tính để bàn Sing PC
M22Vi31008M2-WHH

1 Sing PC Việt Nam 2023 12.900
Công ty CP công
nghệ Silicom

Máy photocopy Konicabizhub
306i

1 Trung Quốc 43.000

Thiết bị âm tanh đa năng Cái 1 10DVD Việt Nam 2023 9.751

4. UBND phường Tây Sơn - Mã
QHNS:

13.000

I Đầu tư xây dựng, mua sắm 13.000

4 Tài sản cố định khác 13.000

Máy tính để bàn Cái 1
Đông
Nam Á

Trung Quốc 2023 13.000
Mua sắm trực
tiếp

Công ty cổ phần
phát triển đầu tư xây
dựng An Thành

5. Trường THCS Đông Sơn - Mã
QHNS:

3.355.050

I Đầu tư xây dựng, mua sắm 18.000

4 Tài sản cố định khác 18.000

Phần mềm giáo án điện tử
Phần
mềm

1 Việt Nam 2023 18.000
Mua sắm trực
tiếp

VNPT Ninh Bình

II Tài sản giao mới 3.337.050

1 Đất khuôn viên 434.050

Đất
Khuôn
viên

1 434.050

2 Nhà 2.693.085

Khu phụ trợ (nhà vệ sinh) Cái 1 175.710

Nhà 1 tầng 2 lớp học Cái 1 67.537

Nhà 2 tầng 8 lớp học Cái 1 34.023

Nhà đa năng Cái 1 986.644

Nhà hiệu bộ 2 tầng Cái 1 1.429.171
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Stt Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)

Hình thức mua
sắm/thuê

Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện

mua sắm

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi

(nếu có)

Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4 Tài sản cố định khác 209.915

Tivi Samsung 65inch Chiếc 1 Việt Nam 2023 13.900

Máy tính để bàn sing PC Chiếc 1 Trung Quốc 2023 12.900

Máy tính để bàn sing PC Chiếc 1 Trung Quốc 2023 12.900

Máy tính để bàn sing PC Chiếc 1 Trung Quốc 2023 12.900

Máy tính để bàn sing PC Chiếc 1 Trung Quốc 2023 12.900

Máy tính xách tay Asus Chiếc 1 Việt Nam 2023 15.000

Máy tính xách tay Asus Chiếc 1 Việt Nam 2023 15.000

Máy tính xách tay Asus Chiếc 1 Việt Nam 2023 15.000

Tivi Samsung 65inch Chiếc 1 Việt Nam 2023 13.900

Máy tính để bàn sing PC Chiếc 1 Trung Quốc 2023 12.900

Máy tính để bàn sing PC Chiếc 1 Trung Quốc 2023 12.900

Máy tính để bàn sing PC Chiếc 1 Trung Quốc 2023 12.900

Máy tính để bàn sing PC Chiếc 1 Trung Quốc 2023 12.900

Máy tính để bàn sing PC Chiếc 1 Trung Quốc 2023 12.900

Máy tính để bàn sing PC Chiếc 1 Trung Quốc 2023 12.900

Bộ máy vi tính để bàn Cái 1 Việt Nam 8.115

6. Trường Mầm non Bắc Sơn - Mã
QHNS:

37.728.197

I Đầu tư xây dựng, mua sắm 35.300

4 Tài sản cố định khác 35.300

Ti vi 43 inch Chiếc 1 soni Nhật Bản 2023 9.500
Mua sắm trực
tiếp

Cửa hàng điện mánh
Thịnh Thủy

Máy thái củ quả đa năng Chiếc 1 Trung Quốc 2023 25.800
Mua sắm trực
tiếp

Công ty TNHH thiết
bị giáo dục và nội
thất Đăng Khoa
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Stt Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)

Hình thức mua
sắm/thuê

Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện

mua sắm

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi

(nếu có)

Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

II Tài sản giao mới 37.692.897

1 Đất khuôn viên 18.027.000

Đất khu lẻ
Khuôn
viên

1 3.297.000

Đất khu lẻ tổ 13
Khuôn
viên

1 130.000

Đất khu trung tâm
Khuôn
viên

1 14.600.000

2 Nhà 19.541.715

Nhà học đơn nghuyên 2 trường
MNBS

1 3.018.000

Nhà học 1 tầng khu tổ 1 Cái 1 50.000

Nhà hiệu bộ mới Cái 1 4.200.000

Nhà để xe đạp, xe máy trường
MNBS

Cái 1 98.834

Nhà 4 lớp đơn nguyên 1 khu
trung tâm

Cái 1 3.022.000

Nhà 2 tầng 8 lớp học trường MN
Bắc Sơn

Cái 1 6.401.542

Nhà 2 tầng 2 phòng học Cái 1 2.185.784

Nhà 01 tầng khu MN tổ 1 Cái 1 144.000

Sân khấu ngoài trời Cái 1 421.556

4 Tài sản cố định khác 124.182

Tường bao khu trung tâm 1 26.206

Sân lát gạch 1 27.026

Bộ âm ly, loa , míc Bộ 1 Trung Quốc 2023 70.950
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Stt Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)

Hình thức mua
sắm/thuê

Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện

mua sắm

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi

(nếu có)

Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

7. Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị
Thành phố Tam Điệp - Mã QHNS:

18.400

I Đầu tư xây dựng, mua sắm 18.400

4 Tài sản cố định khác 18.400

Máy chiếu SMX MX-L302X Cái 1

SMX
MX-
L302X

Trung Quốc 2023 18.400
Mua sắm trực
tiếp

Công ty TNHH thiết
bị số Thuận Phát

8. Trường Mầm non Trung Sơn -
Mã QHNS:

18.607.210

I Đầu tư xây dựng, mua sắm 128.673

4 Tài sản cố định khác 128.673

Bộ bàn quầy phòng hội trường Chiếc 1 Việt Nam 2023 69.200
Mua sắm trực
tiếp

Công ty Cổ phần nội
thất  Bách Nguyên

Máy in Chiếc 1
LBP226d
w

Việt Nam 2023 7.000
Mua sắm trực
tiếp

Cửa hàng Tân Phát

Máy lọc nước công nghiệp Chiếc 1
Reverse
Osmosis

Việt Nam 2023 10.150
Mua sắm trực
tiếp

VŨ THỊ THỦY

Quạt thông gió Công Nghiệp Bộ 1 Việt Nam Việt Nam 2023 8.543
Mua sắm trực
tiếp

Công ty TNHHTM
và DV điện nước
Lộc Hương

Thùng đựng gạo Chiếc 1 Việt Nam 2023 9.900
Mua sắm trực
tiếp

Cơ sở kinh doanh
thiết bị GD và đồ
chơi Hoa Trạng
Nguyên

Tủ đồ dùng cá nhân của trẻ Chiếc 1 Việt Nam 2023 7.960
Mua sắm trực
tiếp

Cơ sở kinh doanh
thiết bị GD và đồ
chơi Hoa Trạng
Nguyên

Tủ đồ dùng cá nhân của trẻ Chiếc 1 Việt Nam 2023 7.960
Mua sắm trực
tiếp

Cơ sở kinh doanh
thiết bị GD và đồ
chơi Hoa Trạng
Nguyên



QLTS.VN

9

Stt Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)

Hình thức mua
sắm/thuê

Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện

mua sắm

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi

(nếu có)

Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Tủ đồ dùng cá nhân của trẻ Chiếc 1 Việt Nam 2023 7.960
Mua sắm trực
tiếp

Cơ sở kinh doanh
thiết bị GD và đồ
chơi Hoa Trạng
Nguyên

II Tài sản giao mới 18.471.037

1 Đất khuôn viên 2.288.000

Đất khu trung tâm trường mầm
non Trung Sơn

Mảnh 1 1.488.000

Đất khu tổ 22 trường mầm non
Trung Sơn

Mảnh 1 800.000

2 Nhà 15.714.314

Nhà 2 tầng đơn nguyên I trường
mầm non Trung Sơn

m2 1 1.739.823

Khu hiệu bộ trường mầm non m2 1 1.422.948

Nhà  trẻ tổ 22  trường MN
Trung Sơn

Cái 1 5.283.000

Nhà 2 tầng đơn nguyên II
trường mầm non Trung Sơn

m2 1 1.670.433

Nhà học 5 lớp trường MN Trung
Sơn

Cái 1 5.283.000

Sân khấu ngoài trời  trường MN
Trung Sơn

Cái 1 315.110

4 Tài sản cố định khác 468.723

Điều hòa Daikin 18000 Chiếc 1 Thái Lan 2022 22.621

Điều hòa Daikin 18000 Chiếc 1 Thái Lan 2022 22.621

Điều hòa Daikin 12000 Chiếc 1 Thái Lan 2022 16.176

Điều hòa Daikin 18000 Chiếc 1 Thái Lan 2022 22.621

Điều hòa Daikin 18000 Chiếc 1 Thái Lan 2022 22.621

Điều hòa Daikin 12000 Chiếc 1 Thái Lan 2022 16.176

Điều hòa Daikin 18000 Chiếc 1 Thái Lan 2022 22.621
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Stt Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)

Hình thức mua
sắm/thuê

Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện

mua sắm

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi

(nếu có)

Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Điều hòa Daikin 18000 Chiếc 1 Thái Lan 2022 22.621

Điều hòa Daikin 18000 Chiếc 1 Thái Lan 2022 22.621

Điều hòa Daikin 18000 Chiếc 1 Thái Lan 2022 22.621

Điều hòa Daikin 18000 Chiếc 1 Thái Lan 2022 22.621

Điều hòa Daikin 18000 Chiếc 1 Thái Lan 2022 22.621

Điều hòa Daikin 12000 Chiếc 1 Thái Lan 2022 16.176

Điều hòa Daikin 12000 Chiếc 1 Thái Lan 2022 16.176

Điều hòa Daikin 12000 Chiếc 1 Thái Lan 2022 16.176

Điều hòa Daikin 12000 Chiếc 1 Thái Lan 2022 16.176

Điều hòa Daikin 12000 Chiếc 1 Thái Lan 2022 16.176

Điều hòa Daikin 12000 Chiếc 1 Thái Lan 2022 16.176

Điều hòa Daikin 18000 Chiếc 1 Thái Lan 2022 22.621

Điều hòa Daikin 18000 Chiếc 1 Thái Lan 2022 22.621

Điều hòa Daikin 18000 Chiếc 1 Thái Lan 2022 22.621

Điều hòa Daikin 18000 Chiếc 1 Thái Lan 2022 22.621

Điều hòa Daikin 18000 Chiếc 1 Thái Lan 2022 22.621

V
Tài sản có phương thức
hình thành khác

7.500

4 Tài sản cố định khác 7.500

Camera truyền hình hội nghị
trực tuyến

Chiếc 1 Việt Nam 2022 7.500

9. Trường Mầm non Tây Sơn - Mã
QHNS:

13.341.459

II Tài sản giao mới 13.341.459

1 Đất khuôn viên 2.397.600

Đất trường Mầm non Tây Sơn Mảnh 1 600.000
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Stt Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)

Hình thức mua
sắm/thuê

Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện

mua sắm

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi

(nếu có)

Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Đất trường Mầm non Tây Sơn Mảnh 1 1.797.600

2 Nhà 10.768.587

Nhà điều hành Cái 1 2.704.931

Nhà bảo vệ Cái 1 127.376

Nhà 2 tầng 4 lớp XD năm 2011
(ĐN1)

Cái 1 3.141.035

Nhà 2 tầng 4 lớp học XD năm
2015(ĐN 2)

Cái 1 4.021.294

Cải tạo trường mầm non Tây
Sơn

Cái 1 127.110

Cải tạo sửa chữa sân trường Cái 1 646.841

4 Tài sản cố định khác 175.272

Ti vi 75 Inch Chiếc 1 Sam sung Việt Nam 2023 22.500

Ti vi 55 Inch Chiếc 1 Sam sung Việt Nam 2023 12.518

Bếp từ công nghiệp 15kw đôi Chiếc 1 Bếp từ Việt Nam 2023 39.500

Máy chiếu đa năng Chiếc 1

Máy chiếu
đa năm
LP-
M362X

Trung Quốc 2023 12.500

Máy làm ruốc Chiếc 1
Máy làm
ruốc

Việt Nam 2023 13.200

Máy thái củ quả đa năng 1500w Chiếc 1

Máy thái
củ quả
1500w

Việt Nam 2023 23.500

Nồi nấu cháo công nghiệp 80lít Chiếc 1 80lít 2023 14.000

Ti vi 55 Inch Chiếc 1 Sam sung Việt Nam 2023 12.518

Ti vi 55 Inch Chiếc 1 Sam sung Việt Nam 2023 12.518

Ti vi 55 Inch Chiếc 1 Sam sung Việt Nam 2023 12.518
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Stt Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)

Hình thức mua
sắm/thuê

Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện

mua sắm

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi

(nếu có)

Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10. Trường Mầm non Quang Sơn -
Mã QHNS:

972.447.020

II Tài sản giao mới 972.447.020

1 Đất khuôn viên 3.134.000

Đất khuôn viên trường Mầm
Non Quang Sơn tại Thôn Tân
Thượng, xã Quang Sơn

1 2.680.500

Đất nhà trẻ thôn Hang Nước tại
Thôn Hang nước

1 109.000

Đất nhà trẻ thôn Khe Gồi tại
Thôn Khe Gồi xã Quang Sơn

1 187.000

Đất nhà trẻ thôn Trại Vòng tại
Thôn Trại Vòng xã Quang Sơn

1 157.500

2 Nhà 969.241.720

Nhà 2 tầng 4 lớp trường Mầm
Non (nâng cấp năm 2019) tại
Thôn Tân Thượng, xã Quang
Sơn

1 1.868.688

Nhà 2 tầng 4 lớp trường Mầm
Non tại Thôn Tân Thượng, xã
Quang Sơn

1 2.963.963

Nhà bếp, nhà vệ sinh giáo viên,
rãnh thoát nước, hố ga trường
Mầm Non Quang Sơn tại Thôn
Tân Thượng, xã Quang Sơn

1 1.135.964

Nhà học 2 tầng 4 lớp trường
Mầm Non tại Thôn Tân Thượng,
xã Quang Sơn

1 3.509.777

Nhà trẻ thôn Hang Nước 1 278.454

Nhà trẻ thôn Khe Gồi 1 339.234

Nhà trẻ thôn Trại Vòng 1 1.500.000
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Stt Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)

Hình thức mua
sắm/thuê

Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện

mua sắm

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi

(nếu có)

Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nhà văn phòng, công trình phụ
trợ Mầm Non tại Thôn Tân
Thượng, xã Quang Sơn

1 956.722.000

Nhà bếp trường Mầm Non tại
Thôn Tân Trung, xã Quang Sơn

1 923.640

4 Tài sản cố định khác 71.300

Bộ leo núi bằng gỗ Bộ 1 Việt Nam 10.000

Camera hội nghị trực tuyến Chiếc 1 Camera 7.500

Bộ nhà chơi 4 khối ống chui Bộ 1 Việt Nam 53.800

11. Trường Mầm non Đông Sơn -
Mã QHNS:

11.370.964

I Đầu tư xây dựng, mua sắm 96.320

4 Tài sản cố định khác 96.320

Xích đu 4 chỗ ghế sắt Chiếc 1 Trung Quốc 2023 5.060 Đấu thầu
Công ty giải pháp
Sneway

Xích đu 4 chỗ ghế sắt Chiếc 1 Trung Quốc 2023 5.060 Đấu thầu
Công ty giải pháp
Sneway

Xích đu 4 chỗ ghế gấu Chiếc 1 Trung Quốc 2023 6.930 Đấu thầu
Công ty giải pháp
Sneway

Xích đu 4 chỗ ghế gấu Chiếc 1 Trung Quốc 2023 6.930 Đấu thầu
Công ty giải pháp
Sneway

Bếp ga 3 công nghiệp Bộ 1 Trung Quốc 2023 10.230 Đấu thầu
Công ty giải pháp
Sneway

Cầu thăng bằng cố định Bộ 1 Trung Quốc 5.500 Đấu thầu
Công ty giải pháp
Sneway

Cầu thăng bằng dao động Bộ 1 Trung Quốc 7.150 Đấu thầu
Công ty giải pháp
Sneway

Loa kéo di động Chiếc 1 Trung Quốc 5.460 Đấu thầu
Công ty giải pháp
Sneway

Tivi 55 inch Chiếc 1 Sony Trung Quốc 2023 13.200 Đấu thầu
Công ty giải pháp
Sneway
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Stt Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)

Hình thức mua
sắm/thuê

Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện

mua sắm

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi

(nếu có)

Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nhà chơi cầu trượt sóng 2 mái Bộ 1 Trung Quốc 2023 30.800 Đấu thầu
Công ty giải pháp
Sneway

II Tài sản giao mới 11.274.644

1 Đất khuôn viên 2.885.700

Đất trường Mầm Non thôn 7 tại
Thôn 7 xã Đông Sơn, TX Tam
Điệp, Ninh Bình

Mảnh 1 11.900

Đất trường Mầm non Đông Sơn
thôn 12 tại Thôn 12 xã Đông
Sơn

Mảnh 1 557.000

Đất trường Mầm Non Trung tâm
thôn 3

Mảnh 1 1.600.000

Trường Mầm non Đông Sơn khu
B (thôn 1)

Mảnh 1 716.800

2 Nhà 7.945.780

Nhà 2 tầng 4 phòng học trường
Mầm Non

Cái 1 3.610.166

Nhà 2 tầng và công trình phụ trợ
trường Mầm Non

Cái 1 2.600.340

Nhà học 4 lớp học trường Mầm
Non (ĐN 1)

Cái 1 1.691.239

Nhà mầm non thôn 7 Cái 1 44.035

4 Tài sản cố định khác 443.164

Tivi 55 inch samsung UA55A
U8000K

Chiếc 1 Samsung Trung Quốc 12.518

Tivi 55 inch samsung UA55A
U8000K

Chiếc 1 Samsung Trung Quốc 12.518

Tivi 55 inch samsung UA55A
U8000K

Chiếc 1 Samsung Trung Quốc 12.518

Tivi 55 inch samsung UA55A
U8000K

Chiếc 1 Samsung Trung Quốc 12.518

Tivi 55 inch samsung UA55A
U8000K

Chiếc 1 Samsung Trung Quốc 12.518
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Stt Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)

Hình thức mua
sắm/thuê

Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện

mua sắm

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi

(nếu có)

Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Tivi 55 inch samsung UA55A
U8000K

Chiếc 1 Samsung Trung Quốc 12.518

Tivi 55 inch samsung UA55A
U8000K

Chiếc 1 Samsung 12.518

SC Nhà bếp trường Mầm non
Đông Sơn khu A, TP Tam Điệp

Cái 1 355.538

12. Ban quản lý rừng phòng hộ
Thành phố Tam Điệp - Mã QHNS:

19.998

I Đầu tư xây dựng, mua sắm 19.998

4 Tài sản cố định khác 19.998

Máy điều hòa không khí Chiếc 1 Daikin Trung Quốc 19.998
Mua sắm trực
tiếp

13. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp
Thành phố Tam Điệp - Mã QHNS:

63.000

I Đầu tư xây dựng, mua sắm 63.000

4 Tài sản cố định khác 63.000

Bàn ghế tiếp khách Chiếc 1 Việt Nam 2022 7.000
Mua sắm trực
tiếp

Nguyễn Văn Huỳnh

Bàn làm việc Chiếc 1 Việt Nam 2022 5.000
Mua sắm trực
tiếp

Nguyễn Văn Huỳnh

Điều hoà Capper Chiếc 1 Capper Thái Lan 2023 9.000
Mua sắm trực
tiếp

Công ty TNHH
Thương mại và dịch
vụ Thành Đồng

Máy tính để bàn ASUS Chiếc 1 ASUS Trung Quốc 2023 9.000
Mua sắm trực
tiếp

Mai Như Tân

Máy tính để bàn HP 280Pro Chiếc 1
HP 280
Pro

Việt Nam 2023 13.000
Mua sắm trực
tiếp

Công Ty Cổ Phân
Thương Mại và Đầu
Tư Công Nghệ An
Thành

Tủ lạnh Tosiba GR - RT535WE Chiếc 1

Tosiba
GR-
RT535W
E

Việt Nam 2022 20.000
Mua sắm trực
tiếp

Công Ty TNHH
Điện Máy Anh Tươi
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Stt Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)

Hình thức mua
sắm/thuê

Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện

mua sắm

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi

(nếu có)

Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14. Trường THCS Lê Lợi - Mã
QHNS:

20.938.930

I Đầu tư xây dựng, mua sắm 213.830

4 Tài sản cố định khác 213.830

Nhà A6 cấp 4 1 68.696

Ti vi sam sung 65inch Chiếc 1 Samsung Trung Quốc 2023 13.950

ti vi sam sung Cái 1 Samsung Trung Quốc 2023 13.000 Vũ Thị Thủy

Ti vi sam sung 65inch Chiếc 1 samsung Trung Quốc 2023 13.950 Vũ Thị Thủy

Ti vi sam sung 65inch Chiếc 1 samsung Trung Quốc 2023 13.950

Giá ti vi 1 Trung Quốc 2022 10.800

ti vi 85inch Chiếc 1 samsung Trung Quốc 2023 45.000

Nhà bảo vệ 1 34.484

II Tài sản giao mới 20.725.100

1 Đất khuôn viên 20.295.000

Trường THCS Lê Lợi Mảnh 1 20.295.000

4 Tài sản cố định khác 430.100

Ti vi sam sung 65inch Cái 1 Samsung Trung Quốc 2023 16.000

Ti vi sam sung 65inch Cái 1 Samsung Trung Quốc 2023 16.000

Ti vi sam sung 65inch 1 Samsung Trung Quốc 2023 16.000

Máy tính để bàn 1 Sing PC Trung Quốc 2023 8.000

Máy tính để bàn 1 8.000

Máy tính để bàn 1 SingPC Trung Quốc 2023 8.000

Máy tính để bàn 1 SingPC Trung Quốc 2023 8.000

máy tính để bàn Sing PC Chiếc 1 sing PC Trung Quốc 2022 12.000

máy tính để bàn Sing PC Chiếc 1 sing PC Trung Quốc 2022 12.000
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Stt Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)

Hình thức mua
sắm/thuê

Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện

mua sắm

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi

(nếu có)

Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

máy tính để bàn Sing PC Chiếc 1 sing PC Trung Quốc 2022 12.000

máy tính để bàn Sing PC Chiếc 1 Trung Quốc 2022 12.000

Máy in Brother Cái 1
BROTHE
R

Trung Quốc 2023 8.000

Ti vi sam sung 65inch 1 Samsung Trung Quốc 2023 16.000

Ti vi sam sung 65inch 1 Samsung Trung Quốc 2023 16.000

Ti vi sam sung 65inch 1 Trung Quốc 2023 16.000

Ti vi sam sung 65inch 1 Trung Quốc 2023 16.000

Ti vi sam sung 65inch Cái 1 Trung Quốc 2023 16.000

Máy tính xách tat ASUS Cái 1 ASUS Trung Quốc 2023 15.000

Máy tính Sing All in one Sing
PC

Cái 1 SingPC Trung Quốc 2023 12.900

Máy tính Sing All in one Sing
PC

Cái 1 SingPC Trung Quốc 2023 12.900

Máy tính Sing All in one Sing
PC

Cái 1 SingPC Trung Quốc 2023 12.900

Máy tính Sing All in one Sing
PC

Cái 1 SingPC Trung Quốc 2023 12.900

Máy tính Sing All in one Sing
PC

Cái 1 SingPC Trung Quốc 2023 12.900

Máy tính Sing All in one Sing
PC

Cái 1 SingPC Trung Quốc 2023 12.900

Máy tính Sing All in one Sing
PC

Cái 1 SingPC Trung Quốc 2023 12.900

Máy tính Sing All in one Sing
PC

Cái 1 SingPC Trung Quốc 2023 12.900

Máy tính Sing All in one Sing
PC

Cái 1 SingPC Trung Quốc 2023 12.900

Máy in Brother Cái 1
BROTHE
R

Trung Quốc 2023 8.000

Máy photocopy Konica 306i 1 Trung Quốc 2023 43.000
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Stt Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)

Hình thức mua
sắm/thuê

Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện

mua sắm

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi

(nếu có)

Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Máy tính để bàn 1 SingPC Trung Quốc 2023 8.000

Máy tính để bàn 1 SingPC Trung Quốc 2023 8.000

Máy tính để bàn 1 SingPC Trung Quốc 2023 8.000

Máy tính để bàn 1 SingPC Trung Quốc 2023 8.000

15. Trường THCS Đồng Giao - Mã
QHNS:

38.375.654

I Đầu tư xây dựng, mua sắm 120.488

4 Tài sản cố định khác 120.488

Camera giám sát ( 6 mắt, 1 ti
vi,1 đầu ghi hình,dây điện, dây
mạng...)

Bộ 1 Việt Nam Việt Nam 2023 25.000
Mua sắm trực
tiếp

CÔNG TY TNHH
NGUYỆT PHONG
LAN

Ti vi Sam Sung Smatr 65inch
UA 65 AU7700

Cái 1 Sam Sung Việt Nam 2023 11.500
Mua sắm trực
tiếp

CÔNG TY TNHH
ĐIỆN TỬ ĐIỆN
LẠNH HẢI BÍCH

Ti vi Sam Sung Smatr 65inch
UA 65 AU7700

Cái 1 Sam Sung Việt Nam 2023 11.500
Mua sắm trực
tiếp

CÔNG TY TNHH
ĐIỆN TỬ ĐIỆN
LẠNH HẢI BÍCH

Smast Ti vi Sam Sung 65inch Cái 1
Sam Sung
65inch

Việt Nam 2023 16.588
Mua sắm trực
tiếp

Cửa hàng Thịnh
Thủy

Phần mềm hồ sơ giáo dục : Giáo
án điện tử và học bạ điện tử

Bộ 1 VNPT Việt Nam 2023 18.000
Mua sắm trực
tiếp

VNPT Tam Điệp

Âm ly+ Vang Số+ Quản lý
nguồn

Bộ 1
Trung
Quốc

Trung Quốc 2023 26.700
Mua sắm trực
tiếp

Cửa hàng Thịnh
Thủy

Âm ly + Loa Bộ 1
Trung
Quốc

Trung Quốc 2023 11.200
Mua sắm trực
tiếp

Cửa hàng Thịnh
Thủy

II Tài sản giao mới 38.255.166

1 Đất khuôn viên 25.260.000

Đất Mảnh 1 25.260.000
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Stt Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)

Hình thức mua
sắm/thuê

Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện

mua sắm

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi

(nếu có)

Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2 Nhà 12.415.275

Nhà 3 tầng Cái 1 1.050.000

Nhà vệ sinh mái bằng Cái 1 358.965

Nhà vệ sinh Cái 1 328.000

Nhà học 2 tầng 1 459.000

Nhà học 2  tầng 8 lớp Cái 1 5.884.761

Nhà hiệu bộ 1 1.795.000

Nhà chuyên môn( Nhà học bộ
môn)

Cái 1 797.000

Nhà 2 tầng 4 lớp Cái 1 1.742.549

4 Tài sản cố định khác 579.891

Máy tính All In One SingPC
M22Vi3108M2- WHH

Bộ 1

SingPC
M22Vi31
08M2-
WHH

Việt Nam 2023 12.900

Bộ học liệu điện tử Bộ 1 Việt Nam Việt Nam 2023 8.458

Bộ học liệu điên tử, mô phỏng
dạy môn KHTN

Bộ 1 Việt Nam Việt Nam 2023 9.751

Bộ thiết bị cơ khí cỡ nhỏ Bộ 1 Việt Nam Việt Nam 2023 17.761

E lectric keybopard( Đèn phím
điện tử)

Cái 1 Việt Nam Việt Nam 2023 11.164

Máy tính All In One SingPC
M22Vi3108M2- WHH

Bộ 1

SingPC
M22Vi31
08M2-
WHH

Việt Nam 2023 12.900

Máy tính All In One SingPC
M22Vi3108M2- WHH

Bộ 1

SingPC
M22Vi31
08M2-
WHH

Việt Nam 2023 12.900
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Stt Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)

Hình thức mua
sắm/thuê

Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện

mua sắm

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi

(nếu có)

Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Máy tính All In One SingPC
M22Vi3108M2- WHH

Bộ 1

SingPC
M22Vi31
08M2-
WHH

Việt Nam 2023 12.900

Máy tính All In One SingPC
M22Vi3108M2- WHH

Bộ 1

SingPC
M22Vi31
08M2-
WHH

Việt Nam 2023 12.900

Máy tính All In One SingPC
M22Vi3108M2- WHH

Bộ 1

SingPC
M22Vi31
08M2-
WHH

Việt Nam 2023 12.900

Máy tính All In One SingPC
M22Vi3108M2- WHH

Bộ 1

SingPC
M22Vi31
08M2-
WHH

Việt Nam 2023 12.900

Tivi 65 Inch 7000( CÔNG TY
CP XUẤT KHẨU ĐỒNG
GIAO)

Cái 1 Sam Sung Việt Nam 2023 12.000

Tivi 65 Inch 7000( CÔNG TY
CỔ PHẦN XUẤT KHẨU
ĐỒNG GIAO)

Cái 1 Sam Sung Việt Nam 2023 12.000

Tivi 65 Inch 7000 ( CÔNG TY
CỔ PHẦN XUẤT KHẨU
ĐỒNG GIAO)

Cái 1 Sam Sung Việt Nam 2023 12.000

Ti vi Sam Sung 65 AU AU 7000 Chiếc 1 Sam Sung Việt Nam 2023 17.711

Ti vi Sam Sung 65 AU AU 7000 Chiếc 1 Sam Sung Việt Nam 2023 17.711

Ti vi Sam Sung 65 AU AU 7000 Chiếc 1 Sam Sung Việt Nam 2023 17.711

Ti vi 65 icnh 7000 ( CÔNG TY
CỔ PHẦN   CA TA LAN)

Chiếc 1 Sam Sung Việt Nam 2023 12.000

Ti vi 65 icnh 7000 ( CÔNG TY
CỔ PHẦN   CA TA LAN)

Chiếc 1 Sam Sung Việt Nam 2023 12.000
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Stt Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)

Hình thức mua
sắm/thuê

Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện

mua sắm

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi

(nếu có)

Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Thiết bị âm thanh đa năng Bộ 1 Việt Nam Việt Nam 2023 9.751

Thiết bị âm thanh đa năng Bộ 1 2023 9.751

Thiết bị âm thanh đa năng Bộ 1 Việt Nam Việt Nam 2023 9.751

Sân bê tông 1 132.371

Máy tính All In One SingPC
M22Vi3108M2- WHH

Bộ 1

SingPC
M22Vi31
08M2-
WHH

Việt Nam 2023 12.900

Máy tính All In One SingPC
M22Vi3108M2- WHH

Bộ 1

SingPC
M22Vi31
08M2-
WHH

Việt Nam 2023 12.900

Máy tính All In One SingPC
M22Vi3108M2- WHH

Bộ 1

SingPC
M22Vi31
08M2-
WHH

Việt Nam 2023 12.900

Máy tính All In One SingPC
M22Vi3108M2- WHH

Bộ 1

SingPC
M22Vi31
08M2-
WHH

Việt Nam 2023 12.900

Máy tính All In One SingPC
M22Vi3108M2- WHH

Bộ 1

SingPC
M22Vi31
08M2-
WHH

Việt Nam 2023 12.900

Máy tính All In One SingPC
M22Vi3108M2- WHH

Bộ 1

SingPC
M22Vi31
08M2-
WHH

Việt Nam 2023 12.900

Máy tính All In One SingPC
M22Vi3108M2- WHH

Bộ 1

SingPC
M22Vi31
08M2-
WHH

Việt Nam 2023 12.900
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Stt Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)

Hình thức mua
sắm/thuê

Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện

mua sắm

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi

(nếu có)

Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Máy tính All In One SingPC
M22Vi3108M2- WHH

Bộ 1

SingPC
M22Vi31
08M2-
WHH

Việt Nam 2023 12.900

Máy tính All In One SingPC
M22Vi3108M2- WHH

Bộ 1

SingPC
M22Vi31
08M2-
WHH

Việt Nam 2023 12.900

Máy tính All In One SingPC
M22Vi3108M2- WHH

Bộ 1

SingPC
M22Vi31
08M2-
WHH

Việt Nam 2023 12.900

Máy tính All In One SingPC
M22Vi3108M2- WHH

Bộ 1

SingPC
M22Vi31
08M2-
WHH

Việt Nam 2023 12.900

Máy tính All In One SingPC
M22Vi3108M2- WHH

Bộ 1

SingPC
M22Vi31
08M2-
WHH

Việt Nam 2023 12.900

Máy tính All In One SingPC
M22Vi3108M2- WHH

Bộ 1

SingPC
M22Vi31
08M2-
WHH

Việt Nam 2023 12.900

16. Trường Mầm non Yên Bình - Mã
QHNS:

11.378.447

I Đầu tư xây dựng, mua sắm 47.100

4 Tài sản cố định khác 47.100

Cây máy vi tính để bàn Cây 1
Cây máy
vi tính

Việt Nam 2023 8.300
Mua sắm trực
tiếp

Mai Như tân

Camera hội nghị trực tuyến Chiếc 1 Camera Trung Quốc 2022 7.500

Cây bưởi Cây 1 Việt Nam 2023 5.000
Mua sắm trực
tiếp

Công ty TNHH dịch
vụ Thương mại
Song Thái
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Stt Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)

Hình thức mua
sắm/thuê

Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện

mua sắm

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi

(nếu có)

Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Cây hoa giấy Cây 1 Việt Nam 2023 9.000
Mua sắm trực
tiếp

Công ty TNHH dịch
vụ Thương mại
Song Thái

Cây hoa giấy Cây 1 Việt Nam 2023 9.000
Mua sắm trực
tiếp

Công ty TNHH dịch
vụ Thương mại
Song Thái

Cây máy vi tính để bàn Cây 1
Cây máy
vi tính

Việt Nam 2023 8.300
Mua sắm trực
tiếp

Mai Như tân

II Tài sản giao mới 11.331.347

1 Đất khuôn viên 2.672.317

Đất mầm non khu B
Khuôn
viên

1 24.317

Đất trường mầm non khu A
Khuôn
viên

1 2.648.000

2 Nhà 8.531.318

Mái tôn sân khấu ngoài trời Cái 1 115.869

Nhà hiệu bộ Cái 1 2.366.313

Nhà học 2 tầng Cái 1 4.631.829

Nhà học trường MN khu B Cái 1 1.417.307

4 Tài sản cố định khác 127.713

Bộ vận động thể chất 17 chi tiết Cái 1 LH1509 Việt Nam 2023 10.313

Bộ leo núi hình kim tự tháp 1 LH1512 Việt Nam 2023 28.000

Nồi nấu cháo CN 40L bằng Inox Cái 1 LH1503 9.200

Máy tính All in One SingPC Chiếc 1

M22VI31
08M2-
WHH

Trung Quốc 2023 12.900

Máy tính All in One SingPC Chiếc 1

M22VI31
08M2-
WHH

Trung Quốc 2023 12.900
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Stt Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)

Hình thức mua
sắm/thuê

Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện

mua sắm

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi

(nếu có)

Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Máy tính All in One SingPC Chiếc 1

M22VI31
08M2-
WHH

Trung Quốc 2023 12.900

Máy tính All in One SingPC Chiếc 1

M22VI31
08M2-
WHH

Trung Quốc 2023 12.900

Máy tính All in One SingPC Chiếc 1

M22VI31
08M2-
WHH

Trung Quốc 2023 12.900

Hầm chui tàu hỏa Cái 1 LH1506 Việt Nam 2023 7.500

Đàn Organ Cái 1
ROLAND
E-X20A

Trung Quốc 2023 8.200

17. Thành ủy Tam Điệp - Mã
QHNS:

123.950

I Đầu tư xây dựng, mua sắm 52.450

4 Tài sản cố định khác 52.450

Máy tính để bàn 1
HP 280
Pro

Việt Nam 2023 13.000
Mua sắm trực
tiếp

Công ty cổ phần
thương mại và đầu
tư công nghệ An
Thành

Máy tính để bàn Cái 1
HP 280
Pro

Việt Nam 2023 13.000
Mua sắm trực
tiếp

Công ty cổ phần
thương mại và đầu
tư công nghệ An
Thành

Máy tính để bàn Cái 1

Main
Gigabyte
H510M-H

Việt Nam 2023 11.450
Mua sắm trực
tiếp

Công ty cổ phần
thương mại và đầu
tư công nghệ An
Thành

Máy tính để bàn Ban Tổ chức Cái 1

Main
ASUS
H510M-K

Việt Nam 2023 15.000
Mua sắm trực
tiếp

Mai Như Tân
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Stt Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)

Hình thức mua
sắm/thuê

Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện

mua sắm

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi

(nếu có)

Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

II Tài sản giao mới 71.500

4 Tài sản cố định khác 71.500

Máy tính để bàn Cái 1

Dell
OptiPlex
3000 SFF

Ma-lai-xi-a 2023 13.222

Máy tính sách tay Cái 1

Dell
Latitude
3420

Trung Quốc 2023 11.539

Máy quét Cái 1

HP
ScanJet
Pro
N4600
fnwl -
20G07A

Trung Quốc 2023 20.295

Máy tính để bàn Cái 1

Dell
optiPlex
3000 SFF

Ma-lai-xi-a 2023 13.222

Máy tính để bàn Cái 1

Dell
OptiPlex
3000 SFF

Ma-lai-xi-a 2023 13.222

18. Trường Mầm non Tân Bình - Mã
QHNS:

16.058.973

II Tài sản giao mới 16.058.973

1 Đất khuôn viên 10.286.400

Đất trường Mầm non Tân Bình
tổ 3

Mảnh 1 1.350.400

Đất trường Mầm non Tân Bình
tổ 6

Mảnh 1 8.936.000

2 Nhà 5.750.573

Nhà lớp học mầm non 1 tầng 3
lớp tổ 6 (khu B)

Cái 1 576.374

Nhà lớp học 2 tầng trường mầm
non tổ 6 (Khu B)

Cái 1 463.635
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Stt Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)

Hình thức mua
sắm/thuê

Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện

mua sắm

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi

(nếu có)

Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nhà 2 tầng 4 phòng học Tổ 3 (
Khu A)

Cái 1 3.032.000

Nhà bếp, nhà bảo vệ tổ 3 (Khu
A)

Cái 1 96.564

Nhà điều hành trường mầm non
tổ 3 (khu A)

Cái 1 1.582.000

4 Tài sản cố định khác 22.000

Camera truyền hình trực tuyến Chiếc 1 GloBal Trung Quốc 2022 7.500

Máy in Canon F176500 Chiếc 1
Canon
F176500

Phi-lip-pin 2022 7.000

Loa kéo Chiếc 1
AAR-
LX40-8

Đài Loan 2022 7.500

19. Trường Tiểu học Nguyễn Trãi -
Mã QHNS:

24.602.602

I Đầu tư xây dựng, mua sắm 5.000

4 Tài sản cố định khác 5.000

Loa kéo Cái 1 Amore 2023 5.000
Mua sắm trực
tiếp

Cửa hàng điện máy
thịnh Thủy

II Tài sản giao mới 24.597.602

1 Đất khuôn viên 17.793.450

Đất trường tiểu học Nguyễn Trãi
khu I

Mảnh 1 3.810.450

Đất trường tiểu học Nguyễn Trãi
khu II

Mảnh 1 13.983.000

2 Nhà 6.596.723

Nhà vệ sinh khu I Cái 1 467.097

Nhà vệ sinh khu I Cái 1 110.576

Nhà hiệu bộ khu I Cái 1 1.462.236

Nhà công vụ Cái 1 223.803



QLTS.VN

27

Stt Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)

Hình thức mua
sắm/thuê

Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện

mua sắm

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi

(nếu có)

Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nhà A1 - nhà 2 tầng 10 phòng
học khu I trường tiểu học
Nguyễn Trãi

Cái 1 632.085

Nhà 2 tầng 8 phòng học khu I
trường tiểu học Nguyễn Trãi

Cái 1 3.114.879

Nhà 2 tầng 4 phòng học khu II
trường tiểu học Nguyễn Trãi

Cái 1 243.448

Nhà 03 phòng học cấp 4 khu II Cái 1 342.599

4 Tài sản cố định khác 207.429

Máy tính All In One SingPC Bộ 1 Việt Nam 2023 12.900

TIVI Samsung AU65AU7000 Chiếc 1 Samsung Việt Nam 2023 17.711

Máy tính All In One SingPC Bộ 1 Việt Nam 2023 12.900

Máy tính All In One SingPC Bộ 1 Việt Nam 2023 12.900

Thiết bị âm thanh đa năng di
động Đại Phát 10DVD

Bộ 1 Việt Nam 2023 9.751

Máy tính All In One SingPC Bộ 1 Việt Nam 2023 12.900

Máy tính All In One SingPC Bộ 1 Việt Nam 2023 12.900

Máy tính xách tay
AsusB1502CBA-NJ1187

Chiếc 1 Việt Nam 2023 15.000

TIVI Samsung AU65AU7000 Chiếc 1 Samsung Việt Nam 2023 17.711

TIVI Samsung AU65AU7000 Chiếc 1 Samsung Việt Nam 2023 17.711

Bộ học liệu điện tử IIT
DDD1037-002

Bộ 1 Việt Nam 2023 8.458

Thiết bị âm thanh đa năng di
động Đại Phát 10DVD

Bộ 1 Việt Nam 2023 9.751

Máy in Laser đa năng Brotrer
MFC-B7715DW

Chiếc 1 Việt Nam 8.000

Đàn phím điện tử Electric (
Casio)

Cây 1 Việt Nam 2023 11.164

Bộ học liệu điện tử hoạt động
trải nghiệm

1 Việt Nam 2023 5.319
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Stt Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)

Hình thức mua
sắm/thuê

Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện

mua sắm

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi

(nếu có)

Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Bộ học liệu điện tử hỗ trợ giáo
viên môn Lịch sử, Địa lý

1 Việt Nam 2023 9.453

Máy tính All In One SingPC Bộ 1 Việt Nam 2023 12.900

20. Trường Tiểu học Quang Sơn -
Mã QHNS:

14.122.624

I Đầu tư xây dựng, mua sắm 85.238

4 Tài sản cố định khác 85.238

Bảng trượt Cái 1 CL Trung Quốc 2023 6.500
Mua sắm trực
tiếp

Công ty TNHH Mộc
thiết bị trường học
27- 7 SÔNG VÂN

Bảng trượt Cái 1 CL Trung Quốc 2023 5.896
Mua sắm trực
tiếp

Công ty TNHH Mộc
thiết bị trường học
27- 7 SÔNG VÂN

Bảng trượt Cái 1 CL Trung Quốc 2023 6.500
Mua sắm trực
tiếp

Công ty TNHH Mộc
thiết bị trường học
27- 7 SÔNG VÂN

Bảng trượt Cái 1 CL Trung Quốc 2023 5.896
Mua sắm trực
tiếp

Công ty TNHH Mộc
thiết bị trường học
27- 7 SÔNG VÂN

Cây máy tính 1 sam sung Trung Quốc 2022 6.200
Mua sắm trực
tiếp

Cử hàng KDTH
Đoàn Gia

Điều hòa Cái 1 Casper Trung Quốc 2023 10.950
Mua sắm trực
tiếp

Điện máy thịnh thủy

Điều hòa Cái 1 Capsper Trung Quốc 2023 10.950
Mua sắm trực
tiếp

Điện máy thịnh thủy

Máy bơm nước Chiếc 1 SELTON Trung Quốc 2022 8.450
Mua sắm trực
tiếp

Công ty TNHH Lộc
Hương

Phần mềm giáo an điện tử
Phần
mềm

1 PM Việt Nam 2023 18.000
Mua sắm trực
tiếp

Trung tâm kinh
doanh VNPT Ninh
Bình
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Stt Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)

Hình thức mua
sắm/thuê

Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện

mua sắm

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi

(nếu có)

Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Bảng trượt Cái 1 CL Trung Quốc 2023 5.896
Mua sắm trực
tiếp

Công ty TNHH Mộc
thiết bị trường học
27- 7 SÔNG VÂN

II Tài sản giao mới 14.037.386

1 Đất khuôn viên 5.037.000

Đất trường TH Quang Sơn Mảnh 1 5.037.000

2 Nhà 7.772.409

Nhà thư viện trường Tiểu học Cái 1 50.512

Nhà 2 tầng 6 lớp Cái 1 2.653.399

Nhà 2 tầng 4 lớp Cái 1 1.838.668

Nhà 2 tầng 4 lớp Cái 1 1.524.799

Nhà 2 tầng 10 phòng học Cái 1 1.705.031

4 Tài sản cố định khác 1.227.977

Thiết bị thông minh dùng lập
trình điều khiển

Chiếc 1 wagen Trung Quốc 2020 8.278

Thiết bị thông minh dùng lập
trình điều khiển

Chiếc 1 wagen Trung Quốc 2020 8.278

Thiết bị thông minh dùng lập
trình điều khiển

Chiếc 1 wagen Trung Quốc 2020 8.278

Thiết bị thông minh dùng lập
trình điều khiển

Chiếc 1 wagen Trung Quốc 2020 8.278

Thiết bị thông minh dùng lập
trình điều khiển

Chiếc 1 wagen Trung Quốc 2020 8.278

Thiết bị thông minh dùng lập
trình điều khiển

Chiếc 1 wagen Trung Quốc 2020 8.278

Thiết bị thông minh dùng lập
trình điều khiển

Chiếc 1 wagen Trung Quốc 2020 8.278

Thiết bị thông minh dùng lập
trình điều khiển

Chiếc 1 wagen Trung Quốc 2020 8.278
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Stt Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)

Hình thức mua
sắm/thuê

Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện

mua sắm

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi

(nếu có)

Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Thiết bị thông minh dùng lập
trình điều khiển

Chiếc 1 wagen Trung Quốc 2020 8.278

Tivi Cái 1 Sam Sung Trung Quốc 2023 13.900

Tivi Cái 1 Sam Sung Trung Quốc 2023 13.900

Tivi Cái 1 Sam sung Trung Quốc 2023 17.711

Tủ để học liệu Chiếc 1 wagen Trung Quốc 2020 5.685

Tủ để học liệu Chiếc 1 wagen Trung Quốc 2020 5.685

Tủ sạc thiết bị thông minh Cái 1 soni Trung Quốc 2020 24.972

Rô bốt cơ bản Chiếc 1 Lego Trung Quốc 2020 9.185

Rô bốt cơ bản Chiếc 1 Lego Trung Quốc 2020 9.185

Rô bốt cơ bản Chiếc 1 Lego Trung Quốc 2020 9.185

Rô bốt cơ bản Chiếc 1 Lego Trung Quốc 2020 9.185

Rô bốt cơ bản Chiếc 1 Lego Trung Quốc 2020 9.185

Rô bốt cơ bản Chiếc 1 Lego Trung Quốc 2020 9.185

Rô bốt cơ bản Chiếc 1 Lego Trung Quốc 2020 9.185

Rô bốt ứng dụng Chiếc 1
Fischertec
hnik

Trung Quốc 2020 11.390

Rô bốt cơ bản Chiếc 1 Lego Trung Quốc 2020 9.185

Rô bốt cơ bản Chiếc 1 Lego Trung Quốc 2020 9.185

Rô bốt cơ bản Chiếc 1 Lego Trung Quốc 2020 9.185

Rô bốt cơ bản Chiếc 1 Lego Trung Quốc 2020 9.185

Rô bốt ứng dụng Chiếc 1
Fischertec
hnik

Trung Quốc 2020 11.390

Rô bốt ứng dụng Chiếc 1
Fischertec
hnik

Trung Quốc 2020 11.390

Rô bốt ứng dụng Chiếc 1
Fischertec
hnik

Trung Quốc 2020 11.390
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Stt Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)

Hình thức mua
sắm/thuê

Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện

mua sắm

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi

(nếu có)

Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Rô bốt ứng dụng Chiếc 1
Fischertec
hnik

Trung Quốc 2020 11.390

Rô bốt ứng dụng Chiếc 1
Fischertec
hnik

Trung Quốc 2020 11.390

Rô bốt ứng dụng Chiếc 1
Fischertec
hnik

Trung Quốc 2020 11.390

Thiết bị thông minh dùng lập
trình điều khiển

Chiếc 1 wagen Trung Quốc 2020 8.278

Rô bốt ứng dụng Chiếc 1
Fischertec
hnik

Trung Quốc 2020 11.390

Rô bốt ứng dụng Chiếc 1
Fischertec
hnik

Trung Quốc 2020 11.390

Rô bốt ứng dụng Chiếc 1
Fischertec
hnik

Trung Quốc 2020 11.390

Rô bốt ứng dụng Chiếc 1
Fischertec
hnik

Trung Quốc 2020 11.390

Rô bốt ứng dụng Chiếc 1
Fischertec
hnik

Trung Quốc 2020 11.390

Thiết bị âm thanh Cái 1 Đại phát Trung Quốc 2023 9.750

Máy vi tính để bàn Cái 1 Sinh PC Trung Quốc 2023 12.900

Thiết bị thông minh dùng lập
trình điều khiển

Chiếc 1 wagen Trung Quốc 2020 8.278

Thiết bị thông minh dùng lập
trình điều khiển

Chiếc 1 wagen Trung Quốc 2020 8.278

Mya photocopy Cái 1 sap Việt Nam 2023 43.000

Ampli 1 soni Trung Quốc 2020 13.588

Bảng viết phấn trượt ngang Chiếc 1 Lego Trung Quốc 2020 7.993

Bộ dụng cụ tập đi bộ trên không
cho trẻ

Cái 1 wgen Trung Quốc 2020 22.980

Bộ dụng cụ tập thắt lưng cho trẻ Bộ 1 Wgen Trung Quốc 2020 17.980

Bộ tiêu bản động vật Bộ 1 wagen Trung Quốc 2020 7.792
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Stt Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)

Hình thức mua
sắm/thuê

Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện

mua sắm

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi

(nếu có)

Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Bộ tiêu bản động vật Bộ 1 Wgen Trung Quốc 2020 7.792

Đàn phím 1 Casio Trung Quốc 2023 11.164

Giá để học liệu Chiếc 1 Lego Trung Quốc 2020 5.686

Giá để học liệu Chiếc 1 Lego Trung Quốc 2020 5.686

Giá để học liệu Chiếc 1 Lego Trung Quốc 2020 5.686

Giá để học liệu Chiếc 1 Lego Trung Quốc 2020 5.686

Giá để học liệu Chiếc 1 Lego Trung Quốc 2020 5.686

Màn hình cảm ứng Bộ 1
SBID
Mx26 V2

Trung Quốc 2020 134.886

Giá để học liệu Chiếc 1 Lego Trung Quốc 2020 5.686

Rô bốt cơ bản Chiếc 1 Lego Trung Quốc 2020 9.185

Micro không dây Chiếc 1 wagen Trung Quốc 2020 9.442

Máy vi tính để bàn Cái 1 Sinh PC Trung Quốc 2023 12.900

Máy vi tính để bàn Cái 1 Sinh PC Trung Quốc 2023 12.900

Máy vi tính để bàn Cái 1 Sinh PC Trung Quốc 2023 12.900

Máy in Laser Cái 1 cano Việt Nam 2023 8.000

Máy Asus Cái 1 Asus Trung Quốc 2023 15.000

Màn hình cảm ứng 65inch Chiếc 1

SBID-
MX265-
V2

Trung Quốc 2020 134.935

Màn hình cảm ứng 65inch Chiếc 1

SBID-
MX265-
V2

Trung Quốc 2020 134.935

Màn hình cảm ứng 65inch Chiếc 1

SBID-
MX265-
V2

Trung Quốc 2020 134.935



QLTS.VN

33

Stt Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)

Hình thức mua
sắm/thuê

Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện

mua sắm

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi

(nếu có)

Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

21. Trung tâm Văn hóa - Thể thao
và Truyền thanh Thành phố Tam
Điệp - Mã QHNS:

60.000

I Đầu tư xây dựng, mua sắm 60.000

4 Tài sản cố định khác 60.000

Máy quay phim Sony 4K HXR -
NX200

Chiếc 1 Nhật Bản 2023 60.000 Chỉ định thầu

CÔNG TY CỔ
PHẦN CÔNG
NGHỆ ĐIỆN -
ĐIỆN TỬ - PHÁT
THANH - TRUYỀN
HÌNH

22. Trường Mầm non Yên Sơn - Mã
QHNS:

4.217.874

II Tài sản giao mới 4.217.874

1 Đất khuôn viên 517.336

Đất khu A trường Mầm non Yên
Sơn

Khuôn
viên

1 332.086

Đất khu B trường Mầm non Yên
Sơn

Khuôn
viên

1 185.250

2 Nhà 3.595.723

Nhà bếp khu A Cái 1 37.621

Trường Mầm non Yên Sơn Cái 1 291.035

Sửa chữa trường Mầm non
hạng mục nhà hiệu bộ, nhà học
2 tầng 4 lớp

Cái 1 482.602

Sân khấu ngoài trời khu A Cái 1 242.654

Nhà xe, nhà bảo vệ  khu A Cái 1 195.692

Nhà học 4 lớp đơn nguyên 2
trường MN

Khu 1 1.127.938

Nhà hiệu bộ khu A Cái 1 1.218.181
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Stt Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)

Hình thức mua
sắm/thuê

Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện

mua sắm

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi

(nếu có)

Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4 Tài sản cố định khác 104.815

Bàn trộn âm thanh ( phòng
GDTPTĐ)

Cái 1
MG12XU
/Malaisya

Ma-lai-xi-a 2023 6.200

Nhà chơi lâu đài trượt Bộ 1
LH105/Vi
ệt Nam

Việt Nam 2023 50.115

Loa thùng Cái 1
DA12/Tru
ng quốc

Trung Quốc 2023 10.000

Loa thùng Cái 1

DA12/
Trung
Quốc

Trung Quốc 2023 10.000

Đu quay mầm không Ray (
Phòng GDTPTĐ)

Cái 1
LH311/
Việt Nam

Việt Nam 2023 9.000

Đu quay mầm không Ray Cái 1
LH311/
Việt Nam

Việt Nam 2023 9.000

Cục đẩy công suất Cái 1

LA2.5/
Trung
Quốc

Trung Quốc 2023 10.500

23. Phòng Tài chính - Kế hoạch
Thành phố Tam Điệp - Mã QHNS:

283.170

I Đầu tư xây dựng, mua sắm 283.170

4 Tài sản cố định khác 283.170

Máy tính xách tay Dell Vostro Chiếc 1 Dell Trung Quốc 2023 14.000
Mua sắm trực
tiếp

Công ty CP thương
mại và đầu tư công
nghệ An Thành

Máy tính để bàn lắp ráp Sam
sung

Cái 1 Sam sung Trung Quốc 2023 9.020
Mua sắm trực
tiếp

Công ty TNHH phát
triển TM và DV
Thành Công

Máy tính để bàn lắp ráp Sam
sung

Cái 1 Sam sung Trung Quốc 2023 13.000
Mua sắm trực
tiếp

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI VÀ
DỊCH VỤ CÔNG
NGHỆ THÀNH
ĐỒNG

Máy tính để bàn lắp ráp LG Cái 1 LG Trung Quốc 2023 9.000
Mua sắm trực
tiếp

Công ty TNHH
Đoàn Gia
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Stt Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)

Hình thức mua
sắm/thuê

Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện

mua sắm

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi

(nếu có)

Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Máy tính để bàn Intel Chiếc 1 Intel Trung Quốc 2023 13.000
Mua sắm trực
tiếp

Công ty CP thương
mại và đầu tư công
nghệ An Thành

Máy tính để bàn Intel Cái 1 Intel Trung Quốc 2023 9.950
Mua sắm trực
tiếp

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI VÀ
DỊCH VỤ CÔNG
NGHỆ THÀNH
ĐỒNG

Máy tính để bàn HP Cái 1 HP Trung Quốc 2023 14.000
Mua sắm trực
tiếp

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI VÀ
DỊCH VỤ CÔNG
NGHỆ THÀNH
ĐỒNG

Máy tính để bàn Glowy GL24
Flat

Chiếc 1 Glowy Trung Quốc 2023 10.000
Mua sắm trực
tiếp

Mai Thị Loan

Máy tính để bàn Cái 1 SingPC Việt Nam 2023 13.800 Đấu thầu
Công ty TNHH máy
văn phòng Hoa
Hồng

Máy tính xách tay Dell Vostro
3405

Chiếc 1 Dell Trung Quốc 2023 14.000
Mua sắm trực
tiếp

Công ty CP thương
mại và đầu tư công
nghệ An Thành

Máy vi tính để bàn HP Chiếc 1 HP Trung Quốc 2023 13.000
Mua sắm trực
tiếp

Công ty CP thương
mại và đầu tư công
nghệ An Thành

Máy vi tính để bàn HP Chiếc 1 HP Trung Quốc 2023 13.000
Mua sắm trực
tiếp

Công ty CP thương
mại và đầu tư công
nghệ An Thành

Máy vi tính để bàn HP Chiếc 1 HP Trung Quốc 2023 13.000
Mua sắm trực
tiếp

Công ty CP thương
mại và đầu tư công
nghệ An Thành

Máy tín để bàn Sam sung Chiếc 1 Sam sung Trung Quốc 2023 14.000
Mua sắm trực
tiếp

Mai Như Tân

Máy tính để bàn Cái 1 SingPC Việt Nam 2023 13.800 Đấu thầu
Công ty TNHH máy
văn phòng Hoa
Hồng
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Stt Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)

Hình thức mua
sắm/thuê

Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện

mua sắm

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi

(nếu có)

Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Máy tính để bàn Cái 1 SingPC Việt Nam 2023 13.800 Đấu thầu
Công ty TNHH máy
văn phòng Hoa
Hồng

Máy tính để bàn Cái 1 SingPC Việt Nam 2023 13.800 Đấu thầu
Công ty TNHH máy
văn phòng Hoa
Hồng

Máy tính để bàn Cái 1 SingPC Việt Nam 2023 13.800 Đấu thầu
Công ty TNHH máy
văn phòng Hoa
Hồng

Máy tính để bàn Cái 1 SingPC Việt Nam 2023 13.800 Đấu thầu
Công ty TNHH máy
văn phòng Hoa
Hồng

Máy tính để bàn Cái 1 SingPC Việt Nam 2023 13.800 Đấu thầu
Công ty TNHH máy
văn phòng Hoa
Hồng

Máy tính để bàn Cái 1 SingPC Việt Nam 2023 13.800 Đấu thầu
Công ty TNHH máy
văn phòng Hoa
Hồng

Máy tính để bàn Cái 1 SingPC Việt Nam 2023 13.800 Đấu thầu
Công ty TNHH máy
văn phòng Hoa
Hồng

24. Trường THCS Quang Sơn - Mã
QHNS:

13.828.962

I Đầu tư xây dựng, mua sắm 13.050

4 Tài sản cố định khác 13.050

Máy lọc nước nguội Cái 1
AQua
VIND

Trung Quốc 2023 13.050
Mua sắm trực
tiếp

II Tài sản giao mới 13.815.912

1 Đất khuôn viên 6.370.000

Đất khuôn viên trường
Khuôn
viên

1 6.370.000
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Stt Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)

Hình thức mua
sắm/thuê

Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện

mua sắm

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi

(nếu có)

Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2 Nhà 7.303.501

Nhà 2 tầng 4 lớp học và các
hạng mục phụ trợ

Cái 1 2.992.342

Nhà 2 tầng 4 lớp Cái 1 575.499

Nhà 2 tầng 6 lớp Cái 1 1.295.523

Nhà hiệu bộ Cái 1 1.524.973

Nhà học chuyên môn Cái 1 915.164

4 Tài sản cố định khác 142.411

Máy in Laser đa năng Brother
MFC - B 7715Dw

1

Brother
MFC - B
7715Dw

Nhật Bản 2023 8.000

Máy tính xách tay Asus Chiếc 1
B1502CB
A-NJ1187

Đài Loan 2023 15.000

Máy tính xách tay Asus Chiếc 1
B1502CB
A-NJ1187

Đài Loan 2023 15.000

Máy tính ALL In One Sing PC Chiếc 1

M22Vi31
08M2-
WHH

Việt Nam 2023 12.900

Máy tính ALL In One Sing PC Chiếc 1

M22Vi31
08M2-
WHH

Việt Nam 2023 12.900

Máy tính ALL In One Sing PC Chiếc 1

M22Vi31
08M2-
WHH

Việt Nam 2023 12.900

Máy photocopy Minolta Bizhub
306i

Chiếc 1
Konica
Minolta

Nhật Bản 43.000

Máy in phun màu Epson L1210 Chiếc 1
Epson
L1210

Phi-lip-pin 2023 5.000

Màn hình hiển thị 65 inch Chiếc 1 Samsung Việt Nam 2023 17.711
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Stt Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)

Hình thức mua
sắm/thuê

Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện

mua sắm

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi

(nếu có)

Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

25. Trường Tiểu học Trần Phú - Mã
QHNS:

12.398.331

I Đầu tư xây dựng, mua sắm 72.500

4 Tài sản cố định khác 72.500

Trống trường Cái 1 Việt Nam Việt Nam 2022 7.000
Mua sắm trực
tiếp

Cơ sở sản xuất trống
Đọi Tam

Ti vi Lg 65 inh Chiếc 1
In-đô-nê-
xi-a

In-đô-nê-xi-a 2023 15.000
Mua sắm trực
tiếp

Cửa hàng điện tử
Thịnh Thủy

Ti vi Lg 65 inh Chiếc 1
In-đô -nê-
xi-a

In-đô-nê-xi-a 2023 15.000
Mua sắm trực
tiếp

Cửa hàng điện tử
Thịnh Thủy

Máy điều hòa nhiệt độ Daikin 1 Thái Lan Thái Lan 2022 13.250
Mua sắm trực
tiếp

Cửa hàng điện tử
Thịnh Thủy

Bồn chứa nước Inox 3000 lít
đứng

Cái 1 Việt Nam Việt Nam 2022 8.850
Mua sắm trực
tiếp

Công ty TNHH
thương mại và dịch
vụ điện nước Lộc
Hương

Bồn chứa nước Inox 2000 lít
ngang

Cái 1 Việt Nam Việt Nam 2022 5.900
Mua sắm trực
tiếp

Công ty TNHH
thương mại và dịch
vụ điện nước Lộc
Hương

Camera hội nghị trực tuyến Chiếc 1
Trung
Quốc

Trung Quốc 2022 7.500
Mua sắm trực
tiếp

Công ty TNHH
Nguyệt Phong Lan

II Tài sản giao mới 12.325.831

1 Đất khuôn viên 2.598.000

Đất Mảnh 1 2.598.000

2 Nhà 9.037.170

Nhà học 8 lớp Cái 1 1.010.000

Nhà học bán trú Cái 1 1.876.000

Nhà học 8 lớp đơn nguyên I Cái 1 514.000

Nhà học 8 lớp Cái 1 385.383
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Stt Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)

Hình thức mua
sắm/thuê

Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện

mua sắm

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi

(nếu có)

Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nhà học 4 lớp đơn nguyên II Cái 1 229.000

Nhà hiệu bộ Cái 1 480.000

Nhà 2 tầng 4 lớp và các hạng
mục phụ trợ

Cái 1 2.772.885

Nhà 2 tầng 4 lớp Cái 1 1.769.902

4 Tài sản cố định khác 690.661

Máy tính để bàn SingPC Bộ 1 Việt Nam Việt Nam 2023 12.900

Bảng lớp học Cái 1 Việt Nam Việt Nam 2023 7.900

Bảng lớp học Cái 1 Việt Nam Việt Nam 2023 7.900

Bảng lớp học Cái 1 Việt Nam Việt Nam 2023 7.900

Bảng lớp học Cái 1 Việt Nam Việt Nam 2023 7.900

Bảng lớp học Cái 1 Việt Nam Việt Nam 2023 7.900

Ti vi sam sung 65 inh Chiếc 1 Việt Nam Việt Nam 2023 21.370

Máy tính để bàn SingPC Bộ 1 Việt Nam Việt Nam 2023 12.900

Máy tính để bàn SingPC Bộ 1 Việt Nam Việt Nam 2023 12.900

Máy tính để bàn SingPC Bộ 1 Việt Nam Việt Nam 2023 12.900

Máy tính để bàn SingPC Bộ 1 Việt Nam Việt Nam 2023 12.900

Máy tính để bàn SingPC Bộ 1 Việt Nam Việt Nam 2023 12.900

Máy tính để bàn SingPC Bộ 1 Việt Nam Việt Nam 2023 12.900

Máy tính để bàn SingPC Bộ 1 Việt Nam Việt Nam 2023 12.900

Máy tính để bàn SingPC Bộ 1 Việt Nam Việt Nam 2023 12.900

Máy tính xách tay Asus Chiếc 1
Trung
Quốc

Trung Quốc 2023 15.000

Máy tính xách tay Asus Chiếc 1
Trung
Quốc

Trung Quốc 2023 15.000

Ti vi Sam sung 65 inch Chiếc 1 Việt Nam Việt Nam 2023 13.900
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Stt Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)

Hình thức mua
sắm/thuê

Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện

mua sắm

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi

(nếu có)

Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Ti vi Sam sung 65 inch 1 Việt Nam Việt Nam 2023 13.900

Ti vi Sam sung 65 inch 1 Việt Nam Việt Nam 2023 13.900

Bảng lớp học Cái 1 Việt Nam Việt Nam 2023 7.900

Ti vi sam sung 65 inh Chiếc 1 Việt Nam Việt Nam 2023 21.370

Ti vi sam sung 65 inh Chiếc 1 Việt Nam Việt Nam 2023 21.370

Ti vi sam sung 65 inh Chiếc 1 Việt Nam Việt Nam 2023 21.370

Ti vi sam sung 65 inh Chiếc 1 Việt Nam Việt Nam 2023 21.370

Ti vi sam sung 65 inh Chiếc 1 Việt Nam Việt Nam 2023 21.370

Ti vi sam sung 65 inh Chiếc 1 Việt Nam Việt Nam 2023 21.370

Ti vi sam sung 65 inh Chiếc 1 Việt Nam Việt Nam 2023 21.370

Ti vi sam sung 65 inh Chiếc 1 Việt Nam Việt Nam 2023 21.370

Ti vi sam sung 65 inh Chiếc 1 Việt Nam Việt Nam 2023 21.370

Ti vi sam sung 65 inh Chiếc 1 Việt Nam Việt Nam 2023 21.370

Ti vi sam sung 65 inh Chiếc 1 Việt Nam Việt Nam 2023 21.370

Bảng lớp học Cái 1 Việt Nam Việt Nam 2023 7.900

Đàn phím điện tử Cây 1 Việt Nam Việt Nam 2023 11.164

Bảng lớp học Cái 1 Việt Nam Việt Nam 2023 7.900

Bảng lớp học Cái 1 Việt Nam Việt Nam 2023 7.900

Bảng lớp học Cái 1 Việt Nam Việt Nam 2023 7.900

Bảng lớp học Cái 1 Việt Nam Việt Nam 2023 7.900

Bảng lớp học Cái 1 Việt Nam Việt Nam 2023 7.900

Bộ học liệu điện tử Bộ 1 Việt Nam Việt Nam 2023 8.458

Bộ học liệu điện tử Bộ 1 Việt Nam Việt Nam 2023 8.458

Bộ học liệu điện tử Bộ 1 Việt Nam Việt Nam 2023 8.458

Bộ học liệu điện tử Bộ 1 Việt Nam Việt Nam 2023 8.458
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Stt Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)

Hình thức mua
sắm/thuê

Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện

mua sắm

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi

(nếu có)

Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Bộ học liệu điện tử Bộ 1 Việt Nam Việt Nam 2023 8.458

Bộ học liệu điện tử Bộ 1 Việt Nam Việt Nam 2023 8.458

Bộ học liệu điện tử hỗ trợ giáo
viên môn lịch sử, địa lý

Bộ 1 Việt Nam Việt Nam 2023 9.453

Bộ học liệu điện tử hỗ trợ giáo
viên môn lịch sử, địa lý

Bộ 1 Việt Nam Việt Nam 2023 9.453

Bộ học liệu điện tử hỗ trợ giáo
viên môn lịch sử, địa lý

Bộ 1 Việt Nam Việt Nam 2023 9.453

Bộ học liệu điện tử hỗ trợ giáo
viên môn lịch sử, địa lý

Bộ 1 Việt Nam Việt Nam 2023 9.453

Bộ học liệu điện tử hỗ trợ giáo
viên môn lịch sử, địa lý

Bộ 1 Việt Nam Việt Nam 2023 9.453

Bộ học liệu điện tử hỗ trợ giáo
viên môn lịch sử, địa lý

Bộ 1 Việt Nam Việt Nam 2023 9.453

Bộ học liệu điện tử hoạt động
trải nghiệm

1 Việt Nam Việt Nam 2023 5.319

Bộ học liệu điện tử hoạt động
trải nghiệm

1 Việt Nam Việt Nam 2023 5.319

Bộ học liệu điện tử hỗ trợ giáo
viên môn lịch sử, địa lý

Bộ 1 Việt Nam Việt Nam 2023 9.453

Máy tính để bàn SingPC Bộ 1 Việt Nam Việt Nam 2023 12.900

26. Trường Tiểu học Yên Bình - Mã
QHNS:

8.428.895

I Đầu tư xây dựng, mua sắm 77.790

4 Tài sản cố định khác 77.790

Bảng đa năng thông minh 2 khối Chiếc 1 CLHQ Hàn Quốc 2023 6.050
Mua sắm trực
tiếp

Công ty TNHH Xây
dựng sản xuất và
thương mại Xuân
Sơn

Bảng đa năng thông minh 2 khối Chiếc 1 CLHQ Hàn Quốc 2023 6.050
Mua sắm trực
tiếp

Công ty TNHH Xây
dựng sản xuất và
thương mại Xuân
Sơn
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Stt Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)

Hình thức mua
sắm/thuê

Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện

mua sắm

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi

(nếu có)

Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Bảng đa năng thông minh 2 khối Chiếc 1 CLHQ Hàn Quốc 2023 6.050
Mua sắm trực
tiếp

Công ty TNHH Xây
dựng sản xuất và
thương mại Xuân
Sơn

Tivi 55 inch Chiếc 1 Sam sung Việt Nam 2023 10.990
Mua sắm trực
tiếp

Công ty TNHH Điện
máy Anh Tươi

Tivi 55 inch Chiếc 1 Sam sung Việt Nam 2023 10.990
Mua sắm trực
tiếp

Công ty TNHH Điện
máy Anh Tươi

Giáo án điện tử
Phần
mềm

1 PM Việt Nam 2023 18.000
Mua sắm trực
tiếp

Trung tâm kinh
doanh VNPT Ninh
Bình

Bảng viết đa năng thông minh 3
khối

Chiếc 1 CLHQ Hàn Quốc 2022 7.560
Mua sắm trực
tiếp

Công ty TNHH Xây
dựng sản xuất và
thương mại Xuân
Sơn

Bảng đa năng thông minh 2 khối Chiếc 1 CLHQ Hàn Quốc 2023 6.050
Mua sắm trực
tiếp

Công ty TNHH Xây
dựng sản xuất và
thương mại Xuân
Sơn

Bảng đa năng thông minh 2 khối Chiếc 1 CLHQ Hàn Quốc 2023 6.050
Mua sắm trực
tiếp

Công ty TNHH Xây
dựng sản xuất và
thương mại Xuân
Sơn

II Tài sản giao mới 8.351.105

1 Đất khuôn viên 294.045

Đất trường Tiểu học Yên Bình Mảnh 1 294.045

2 Nhà 7.729.681

Nhà học 2 tầng 4 phòng học Cái 1 2.416.286

Nhà hiệu bộ trường Tiểu học
Yên Bình

Cái 1 3.437.048

Nhà hai tầng 8 phòng học Cái 1 1.876.347
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Stt Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)

Hình thức mua
sắm/thuê

Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện

mua sắm

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi

(nếu có)

Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4 Tài sản cố định khác 327.379

Máy in Laser đa năng Chiếc 1 Brother Việt Nam 2023 8.000

Máy tính All In One Bộ 1 Sing PC Việt Nam 2023 12.900

Máy tính All In One Bộ 1 Sing PC Việt Nam 2023 12.900

Máy tính All In One Bộ 1 Sing PC Việt Nam 2023 12.900

Tivi 65 inch Chiếc 1 Sam sung Việt Nam 2023 17.711

Tivi 65 inch Chiếc 1 Sam sung Việt Nam 2023 17.711

Tivi Casper 55 inch Chiếc 1 Casper Thái Lan 2023 7.890

Tủ đựng thiết bị bằng sắt 4 cánh Chiếc 1 TTBHS Việt Nam 2021 5.213

Tủ đựng thiết bị bằng sắt 4 cánh Chiếc 1 TTBHS Việt Nam 2021 5.213

Tủ đựng thiết bị bằng sắt 4 cánh Chiếc 1 TTBHS Việt Nam 2021 5.213

Bộ học liệu điện tử Bộ 1 IIT Việt Nam 2023 8.458

Bộ dụng cụ lều trại Bộ 1
An Thịnh
Phát

Việt Nam 2023 12.401

Máy tính All In One Bộ 1 Sing PC Việt Nam 2023 12.900

Máy tính All In One Bộ 1 Sing PC Việt Nam 2023 12.900

Máy in Laser đa năng Chiếc 1 Brother Việt Nam 2023 8.000

Loa cầm tay loa kéo di động Chiếc 1 APOLLO Trung Quốc 2021 9.478

Điều hòa không khí 9000BTU Chiếc 1 Panasonic In-đô-nê-xi-a 2023 14.795

Điều hòa không khí 9000BTU Chiếc 1 Panasonic In-đô-nê-xi-a 2023 14.795

Điều hòa không khí 9000BTU Chiếc 1 Panasonic In-đô-nê-xi-a 2023 14.795

Máy tính All In One Bộ 1 Sing PC Việt Nam 2023 12.900

Máy tính All In One Bộ 1 Sing PC Việt Nam 2023 12.900

Máy photocopy Chiếc 1 Konica Việt Nam 2023 43.000
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Stt Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)

Hình thức mua
sắm/thuê

Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện

mua sắm

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi

(nếu có)

Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Cầu môn bóng đá 5 người Bộ 1 CMBĐ Trung Quốc 2021 14.815

Điều hòa không khí 9000BTU Chiếc 1 Panasonic In-đô-nê-xi-a 2023 14.795

Điều hòa không khí 9000BTU Chiếc 1 Panasonic In-đô-nê-xi-a 2023 14.795

27. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp
- Giáo dục thường xuyên Thành phố
Tam Điệp - Mã QHNS:

82.988

I Đầu tư xây dựng, mua sắm 82.988

4 Tài sản cố định khác 82.988

TIVILG65UQ7550PSF Chiếc 1 LG Trung Quốc 2023 17.000
Mua sắm trực
tiếp

CÔNG TY TNHH
ĐIỆN MÁY ANH
TƯƠI

TIVILG65UQ7550PSF Chiếc 1 LG Trung Quốc 2023 17.000
Mua sắm trực
tiếp

CÔNG TY TNHH
ĐIỆN MÁY ANH
TƯƠI

Máy cất nước 1 lần cái 1 Ấn độ Việt Nam 2023 13.832 Đấu thầu
Công ty cổ phần
TMDV Hoàng Phúc

MTXT PGĐ chuyên môn Chiếc 1 singPC Trung Quốc 2023 15.000 Chỉ định thầu
Công ty cổ phần
công nghệ SiLicom

Thiết bị dạy học điện tử mô
phỏng sinh học

Bộ 1 VN Việt Nam 2023 10.078 Đấu thầu
Công ty cổ phần
TMDV Hoàng Phúc

Thiết bị dạy học điện tử mô
phỏng vật lý

bộ 1 VN Việt Nam 2023 10.078 Đấu thầu
Công ty cổ phần
TMDV Hoàng Phúc

28. Trường Tiểu học Yên Sơn - Mã
QHNS:

14.753.580

I Đầu tư xây dựng, mua sắm 41.868

4 Tài sản cố định khác 41.868

Trống báo Cái 1 Đọi Tam Việt Nam 2023 6.180
Mua sắm trực
tiếp

Lê Thế Hưng

Bảng lớp Cái 1 Sông Vân Việt Nam 2023 5.896
Mua sắm trực
tiếp

CÔNG TY TNHH
MỘC THIẾT BỊ
TRƯỜNG HỌC 27-
7 SÔNG VÂN
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Stt Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)

Hình thức mua
sắm/thuê

Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện

mua sắm

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi

(nếu có)

Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Bảng lớp Cái 1 Sông Vân Việt Nam 2023 5.896
Mua sắm trực
tiếp

CÔNG TY TNHH
MỘC THIẾT BỊ
TRƯỜNG HỌC 27-
7 SÔNG VÂN

Bảng lớp Cái 1 Sông Vân Việt Nam 2023 5.896
Mua sắm trực
tiếp

CÔNG TY TNHH
MỘC THIẾT BỊ
TRƯỜNG HỌC 27-
7 SÔNG VÂN

Phần mềm ký giáo án điện tử
Phần
mềm

1 VNPT Việt Nam 2023 18.000
Mua sắm trực
tiếp

VNPT Ninh Bình

II Tài sản giao mới 14.711.712

1 Đất khuôn viên 8.903.610

Đất trường TH Yên Sơn m2 1 8.903.610

2 Nhà 5.562.479

Nhà học 2 tầng trường tiểu học m2 1 445.423

Nhà hiệu bộ 1 tầng m2 1 1.600.374

Nhà học 2 tầng 2 lớp học m2 1 797.892

Nhà học 2 tầng 4 lớp học m2 1 1.197.000

Nhà học 2 tầng 6 phòng học m2 1 1.370.000

Thư viện m2 1 62.092

Nhà văn phòng m2 1 89.698

4 Tài sản cố định khác 245.623

Máy tính xách tay Cái 1 Asus Việt Nam 2023 15.000

Bộ học liệu điện tử Bộ 1
Nhật
Minh

Việt Nam 2023 8.458

Bộ học liệu điện tử hoạt động
trải nghiệm

Bộ 1
DDD1
037 -015

Việt Nam 2023 5.319

Màn hình hiển thị Cái 1 Sam Sung Trung Quốc 2023 17.711

Máy tính Sing PC Chiếc 1 Sing PC Việt Nam 2023 12.900
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Stt Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)

Hình thức mua
sắm/thuê

Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện

mua sắm

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi

(nếu có)

Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Máy tính Sing PC Chiếc 1 Sing PC Việt Nam 2023 12.900

Máy tính Sing PC Chiếc 1 Sing PC Việt Nam 2023 12.900

Máy tính Sing PC Chiếc 1 Sing PC Việt Nam 2023 12.900

Máy tính Sing PC Chiếc 1 Sing PC Việt Nam 2023 12.900

Máy tính xách tay Cái 1 Asus Việt Nam 2023 15.000

Thiết bị âm thanh đa năng di
động

Cái 1 Đại Phát Trung Quốc 2023 9.751

Thiết bị âm thanh đa năng di
động

Cái 1 Đại Phát Trung Quốc 2023 9.751

Thiết bị âm thanh đa năng di
động

Cái 1 Đại Phát Trung Quốc 2023 9.751

Thiết bị âm thanh đa năng di
động

Cái 1 Đại Phát Trung Quốc 2023 9.751

Máy tính Sing PC Chiếc 1 Sing PC Việt Nam 2023 12.900

Bộ học liệu điện tử Bộ 1
Nhật
Minh

Việt Nam 2023 8.458

Bộ học liệu điện tử Bộ 1
Nhật
Minh

Việt Nam 2023 8.458

Bộ học liệu điện tử bộ 1 Nhật minh Việt Nam 2023 9.453

Thiết bị âm thanh đa năng di
động

Cái 1 Đại Phát Trung Quốc 2023 9.751

Tivi Cái 1 Sam sung Việt Nam 2023 17.711

Tivi 4K 65inch Cái 1 Tizen OS Việt Nam 2023 13.900
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Stt Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)

Hình thức mua
sắm/thuê

Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện

mua sắm

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi

(nếu có)

Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

29. Trường THCS Quang Trung -
Mã QHNS:

18.739.624

I Đầu tư xây dựng, mua sắm 48.840

4 Tài sản cố định khác 48.840

Ti vi  LG Cái 1 LG Việt Nam 2022 16.280
Mua sắm trực
tiếp

Công Ty TNHH Sản
Xuất Và Thương
Mại Quạt Điện Việt
Nam

Ti vi  LG Cái 1 LG Việt Nam 2022 16.280
Mua sắm trực
tiếp

Công Ty TNHH Sản
Xuất Và Thương
Mại Quạt Điện Việt
Nam

Ti vi  LG Cái 1 LG Việt Nam 2022 16.280
Mua sắm trực
tiếp

Công Ty TNHH Sản
Xuất Và Thương
Mại Quạt Điện Việt
Nam

II Tài sản giao mới 18.690.784

1 Đất khuôn viên 5.487.600

Đất Mảnh 1 5.487.600

2 Nhà 12.882.297

Nhà vệ sinh Cái 1 429.909

Nhà thư viện Cái 1 168.172

Nhà học 2 tầng 6 phòng học Cái 1 6.625.372

Nhà học 15 lớp (Đơn nguyên I) Cái 1 709.395

Nhà hiệu bộ Cái 1 1.223.300

Nhà 3 tầng 6 phòng học  (Đơn
nguyên I)

Cái 1 1.072.883

Nhà 3 tầng 15 phòng học  (Đơn
nguyên II, III)

Cái 1 2.653.266
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Stt Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)

Hình thức mua
sắm/thuê

Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện

mua sắm

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi

(nếu có)

Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4 Tài sản cố định khác 320.887

Cầu môn bóng đá Cái 1 Innotec Việt Nam 2023 14.229

Công ty TNHH thiết
bị giáo dục và đồ
chơi Long Hưng

Bộ thu nhận số liệu Cái 1 Innotec Việt Nam 2023 16.418

Công ty TNHH thiết
bị giáo dục và đồ
chơi Long Hưng

Máy chiếu đa năng ViewSonic
PA503SE

Cái 1

ViewSoni
c
PA503SE

Việt Nam 2021 20.452

Máy chiếu đa năng ViewSonic
PA503SE

Cái 1

ViewSoni
c
PA503SE

Việt Nam 2021 20.452

Máy chiếu đa năng ViewSonic
PA503SE

Cái 1

ViewSoni
c
PA503SE

Việt Nam 2021 20.452

Máy Điều hòa  Panasonic Chiếc 1 Panasonic Việt Nam 2021 11.000

Ti vi  Samsung Cái 1
SAMSUN
G

Việt Nam 2023 17.711

Công ty TNHH thiết
bị giáo dục và đồ
chơi Long Hưng

Máy Điều hòa  Panasonic Chiếc 1 Panasonic Việt Nam 2021 11.000

Máy lọc nước Headon Chiếc 1 HEADON Việt Nam 2021 15.000

Máy tính SingPC Cái 1

ALL IN
ONE
SINGPC

Trung Quốc 2023 12.900
Liên doanh Hoa
Hồng Silicom

Máy tính SingPC Cái 1

ALL IN
ONE
SINGPC

Trung Quốc 2023 12.900
Liên doanh Hoa
Hồng Silicom

Máy tính SingPC Cái 1

ALL IN
ONE
SINGPC

Trung Quốc 2023 12.900
Liên doanh Hoa
Hồng Silicom
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Stt Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)

Hình thức mua
sắm/thuê

Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện

mua sắm

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi

(nếu có)

Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Máy tính SingPC Cái 1

ALL IN
ONE
SINGPC

Trung Quốc 2023 12.900
Liên doanh Hoa
Hồng Silicom

Máy tính SingPC Cái 1

ALL IN
ONE
SINGPC

Trung Quốc 2023 12.900
Liên doanh Hoa
Hồng Silicom

Máy tính SingPC Cái 1

ALL IN
ONE
SINGPC

Trung Quốc 2023 12.900
Liên doanh Hoa
Hồng Silicom

Máy tính SingPC Cái 1

ALL IN
ONE
SINGPC

Trung Quốc 2023 12.900
Liên doanh Hoa
Hồng Silicom

Máy tính SingPC Cái 1

ALL IN
ONE
SINGPC

Trung Quốc 2023 12.900
Liên doanh Hoa
Hồng Silicom

Máy tính SingPC Cái 1

ALL IN
ONE
SINGPC

Trung Quốc 2023 12.900
Liên doanh Hoa
Hồng Silicom

Máy tính SingPC Cái 1

ALL IN
ONE
SINGPC

Trung Quốc 2023 12.900
Liên doanh Hoa
Hồng Silicom

Thiết bị âm thanh đa năng di
động

Cái 1
CQA/Đại
Phát

Trung Quốc 2023 9.751

Công ty TNHH thiết
bị giáo dục và đồ
chơi Long Hưng

Ti vi  Samsung Cái 1
SAMSUN
G

Việt Nam 2023 17.711

Công ty TNHH thiết
bị giáo dục và đồ
chơi Long Hưng

Ti vi  Samsung Cái 1
SAMSUN
G

Việt Nam 2023 17.711

Công ty TNHH thiết
bị giáo dục và đồ
chơi Long Hưng
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Stt Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)

Hình thức mua
sắm/thuê

Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện

mua sắm

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi

(nếu có)

Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

30. Trường tiểu học Lê Hồng Phong
- Mã QHNS:

25.394.425

I Đầu tư xây dựng, mua sắm 194.189

4 Tài sản cố định khác 194.189

CaMera hội nghị Chiếc 1

HD1080P
Code;TAG
-A30T
hiệu
Global
mới01005

Việt Nam 2022 7.500
Mua sắm trực
tiếp

Công Ty TNHH
Nguyệt Phong Lan

Xích Đu Cái 1 Việt Nam 2022 5.583
Mua sắm trực
tiếp

Công Ty TNHH
Thương Mại Dịch
vụ Oanh Độ

Máy Điều Hòa Casper 18 000
BTU

Cái 1

Casper
18000
BTU

Thái Lan 2023 11.813
Mua sắm trực
tiếp

Điện máy Thịnh
Thủy

Bục Sân khấu Cái 1 Việt Nam 2022 13.609
Mua sắm trực
tiếp

Công Ty TNHH
MTV xây dựng và
Thương Mại Thắm
Hà

Bảng trượt 4 miếng lớp học Chiếc 1

Bảng
trượt
ngang
700207

Việt Nam 2023 6.501
Mua sắm trực
tiếp

Công Ty TNHH
Mộc thiết bị trường
học Sông Vân

Bảng trượt 4 miếng lớp học Chiếc 1 7002007 Việt Nam 2023 6.501
Mua sắm trực
tiếp

Công Ty TNHH
Mộc thiết bị trường
học Sông Vân

Bảng trượt 4 miếng lớp học Chiếc 1

Bảng
trượt
ngang ;
700207

Việt Nam 2023 6.501
Mua sắm trực
tiếp

Công Ty TNHH
Mộc thiết bị trường
học Sông Vân

Bảng trượt 4 miếng lớp học Chiếc 1 7002007 Việt Nam 2023 6.501
Mua sắm trực
tiếp

Công Ty TNHH
Mộc thiết bị trường
học Sông Vân
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Stt Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)

Hình thức mua
sắm/thuê

Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện

mua sắm

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi

(nếu có)

Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Bảng trượt 4 miếng lớp học Chiếc 1 7002007 Việt Nam 2023 6.501
Mua sắm trực
tiếp

Công Ty TNHH
Mộc thiết bị trường
học Sông Vân

Bảng trượt 4 miếng lớp học Chiếc 1

Bảng
trượt
ngang ;
70022007

Việt Nam 2023 6.501
Mua sắm trực
tiếp

Công Ty TNHH
Mộc Thiết Bị trường
học  27-7 Sông Vân

Bảng trượt 4 miếng lớp học Chiếc 1

Bảng
trượt
ngang ;
7002007

Việt Nam 2023 6.501
Mua sắm trực
tiếp

Công Ty TNHH
Mộc thiết bị trường
học Sông Vân

Bảng trượt 4 miếng lớp học Chiếc 1 7002007 Việt Nam 2023 6.501
Mua sắm trực
tiếp

Công Ty TNHH
Mộc thiết bị trường
học Sông Vân

Bảng trượt 4 miếng lớp học Chiếc 1 7002007 Việt Nam 2023 6.501
Mua sắm trực
tiếp

Công Ty TNHH
Mộc thiết bị trường
học Sông Vân

Bảng Trượt 4 miếng Cái 1 7002007 Việt Nam 2022 6.512
Mua sắm trực
tiếp

Công Ty TNHH
Mộc thiết bị trường
học Sông Vân

Bảng Trượt 4 miếng Cái 1 7002007 Việt Nam 2022 6.512
Mua sắm trực
tiếp

Công Ty TNHH
Mộc thiết bị trường
học Sông Vân

Bảng Trượt 4 miếng Cái 1 7002007 Việt Nam 2022 6.512
Mua sắm trực
tiếp

Công Ty TNHH
Mộc thiết bị trường
học Sông Vân

Bảng Trượt 4 miếng Cái 1 7002007 Việt Nam 2022 6.512
Mua sắm trực
tiếp

Công Ty TNHH
Mộc thiết bị trường
học Sông Vân

Bảng trượt 4 miếng Cái 1 7002007 Việt Nam 2022 6.512
Mua sắm trực
tiếp

Công Ty TNHH
Mộc thiết bị trường
học Sông Vân

Bàn Bóng bàn Cái 1 X102 Việt Nam 2022 5.500
Mua sắm trực
tiếp

Hộ kinh Doanh Đinh
Thế Hưng
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Stt Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)

Hình thức mua
sắm/thuê

Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện

mua sắm

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi

(nếu có)

Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Máy Điều Hòa Casper 18 000
BTU

Cái 1

CASPER
18000
BTU

Thái Lan 2023 11.813
Mua sắm trực
tiếp

Điện máy Thịnh
Thủy

Máy lọc nước 2 vòi ,10 lõi
KG10A3

Cái 1

TB lọc
nước 2
vòi,10 lõi
KG0A3

Việt Nam 2023 6.607
Mua sắm trực
tiếp

Cửa  hàng Trần
Đình Chiến

Phần mền hồ sơ giáo dục,giáo
án điện tử và học bạ điện tử

Phần
mềm

1 Việt Nam 2023 18.000
Mua sắm trực
tiếp

Công Ty TNHH
Nguyệt Phong Lan

Phần mền Misa Online Chiếc 1 Việt Nam 2023 5.950
Mua sắm trực
tiếp

Công ty cổ phần
Misa

Xích Đu Cái 1 Việt Nam 2022 5.583
Mua sắm trực
tiếp

Công Ty TNHH
Thương Mại Dịch
vụ Oanh Độ

Xích Đu Cái 1 Việt Nam 2022 5.583
Mua sắm trực
tiếp

Công Ty TNHH
Thương Mại Dịch
vụ Oanh Độ

Xích Đu Cái 1 Việt Nam 2022 5.583
Mua sắm trực
tiếp

Công Ty TNHH
Thương Mại Dịch
vụ Oanh Độ

II Tài sản giao mới 25.200.236

1 Đất khuôn viên 13.381.350

Đất trường tiểu học Lê Hồng
Phong

1 13.381.350

2 Nhà 11.698.422

Nhà y tế, Tổng phụ trách đội 1 19.898

Nhà văn phòng cấp 49( đầu
cổng)

1 157.948

Nhà ăn trường tiểu học Lê Hồng
Phong

1 994.165

Nhà 2 tầng 8 lớp học và một số
hạng mục phụ trợ trường tiểu
học Lê Hồng Phong

1 9.014.000
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Stt Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)

Hình thức mua
sắm/thuê

Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện

mua sắm

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi

(nếu có)

Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nhà  Đa năng trường tiểu học
Lê Hồng Phong

1 223.803

Khu nhà 2 tầng 08 phòng học 1 1.047.744

Khu nhà 2 tầng 06 phòng học 1 240.864

4 Tài sản cố định khác 120.464

Ti Vi 65 inh 4k Săm Sung AU
8000 CrystalUHD

Cái 1

65 inh 4k
Săm Sung
AU 8000
CrystalUH
D

Việt Nam 2023 13.900

Đàn  Phím Điện Tử  (ELectrie
key board) CT-X5000

Cái 1
CT-
X5000

Việt Nam 2023 11.164

Máy tính xách tay Aus
BI02CBA- NJ1187

Cái 1

AUSB150
2CBA-
NJ1187

Trung Quốc 2023 15.000

Máy vi  tính để bàn  All Tn One
SingPC M22 Vi3108M2-WHH

Cái 1

M22VI31
08M2-
WHH

Trung Quốc 2023 12.900

Máy vi  tính để bàn  All Tn One
SingPC M22 Vi3108M2-WHH

Cái 1

M22VI31
08M2-
WHH

Trung Quốc 2023 12.900

Máy vi  tính để bàn  All Tn One
SingPC M22 Vi3108M2-WHH

Cái 1

M22vI310
8M2-
WHH

Trung Quốc 2023 12.900

Ti Vi 65 inh 4k Săm Sung AU
8000 CrystalUHD

Cái 1

65 inh 4k
Săm Sung
AU 8000
CrystalUH
D

Việt Nam 2023 13.900

Ti Vi 65 inh 4k Săm Sung AU
8000 CrystalUHD

Cái 1

65 inh 4k
sam sung
AU
8000CRýt
aiuhd

Việt Nam 2023 13.900
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Stt Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)

Hình thức mua
sắm/thuê

Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện

mua sắm

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi

(nếu có)

Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Ti Vi 65 inh 4k Săm Sung AU
8000 CrystalUHD

Cái 1

65 inh 4k
Săm Sung
AU 8000
CrystalUH
D

Việt Nam 2023 13.900

31. UBND xã Yên Sơn - Mã QHNS: 32.316

I Đầu tư xây dựng, mua sắm 13.000

4 Tài sản cố định khác 13.000

Bộ máy vi tính để bàn Chiếc 1 Del Trung Quốc 13.000
Mua sắm trực
tiếp

Công ty cổ phần đầu
tư thương mại An
Phát

II Tài sản giao mới 19.316

4 Tài sản cố định khác 19.316

Bộ máy vi tính để bàn Dell và
máy in HP laser Jetpro

Cái 1 Dell Ma-lai-xi-a 19.316

32. Trường tiểu học Tân Bình - Mã
QHNS:

6.823.605

I Đầu tư xây dựng, mua sắm 99.305

4 Tài sản cố định khác 99.305

Camera truyền hình hội nghị Chiếc 1

Camera
truyền
hình hội
nghị

Việt Nam 2022 6.600
Mua sắm trực
tiếp

Trung tâm kinh
doanh VNPT - Ninh
Bình

Bảng tin ngoài trời( Bảng chống
lóa)

Chiếc 1

Bảng tin
ngoài trời(
Bảng
chống lóa)

Việt Nam 2023 16.280
Mua sắm trực
tiếp

Công ty TNHH xây
dựng và sản xuất
thương mại Xuân
Sơn

Cây máy vi tính Chiếc 1
Cây máy
tính

Trung Quốc 7.950
Mua sắm trực
tiếp

Trung tâm máy tính
& thiết bị văn phòng
Tân Phát
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Stt Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)

Hình thức mua
sắm/thuê

Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện

mua sắm

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi

(nếu có)

Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Điều hòa Casper  9000BTU Chiếc 1 Casper Thái Lan 2022 7.500
Mua sắm trực
tiếp

Công ty TNHH
thương mại và dịch
vụ công nghệ Thành
Đồng

Giàn chống bão cây bóng mát
kết hợp ghế ngồi cho học sinh

Chiếc 1

Giàn
chống bão
cây bóng
mát kết
hợp ghế
ngồi cho
học sinh

Việt Nam 2022 6.325
Mua sắm trực
tiếp

Công ty TNHH Cơ
khí & Xây dựng Hải
Anh

Ti vi ASANZO 43 inh Chiếc 1

Ti vi
ASANZO
43 inh

Việt Nam 2018 6.900
Mua sắm trực
tiếp

Vũ Thị Thủy

Ti vi Chieko 65 inh Chiếc 1 CHIEKO Việt Nam 2023 13.900
Mua sắm trực
tiếp

Vũ Thị Thủy

Ti vi Chieko 65 inh Chiếc 1 Chieko Việt Nam 2023 13.900
Mua sắm trực
tiếp

Vũ Thị Thủy

Ti vi Sam Sung 75 inh AU 7700 Chiếc 1 Sam Sung Việt Nam 2023 19.950
Mua sắm trực
tiếp

Vũ Thị Thủy

II Tài sản giao mới 6.724.300

1 Đất khuôn viên 249.242

Đất trường tiểu học Mảnh 1 249.242

2 Nhà 6.062.461

Nhà công vụ trường Cái 1 218.356

Nhà lớp 2 tầng tiểu học khu A Cái 1 432.507

Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng Cái 1 5.103.000

Nhà văn phòng Cái 1 283.450

Nhà lớp học cấp 4 tiểu học Cái 1 25.148
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Stt Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)

Hình thức mua
sắm/thuê

Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện

mua sắm

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi

(nếu có)

Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4 Tài sản cố định khác 412.597

Loa cầm tay( loa kéo) Chiếc 1

Loa cầm
tay( Loa
kéo)

Trung Quốc 2021 9.478

Tủ đựng thiết bị bằng sách 4
cánh

Chiếc 1

Tủ đựng
thiết bị
bằng sách
4 cánh

Việt Nam 2021 5.213

Ti vi Sony 55 inh Chiếc 1 Sony Việt Nam 2021 19.954

Ti vi Sony 55 inh Chiếc 1 Sony Việt Nam 2021 19.954

Ti vi Sam Sung  4K 65 inh Chiếc 1 Sam Sung Việt Nam 2023 13.900

Ti vi Sam Sung 4 K 65 inh Chiếc 1 Sam sung Việt Nam 2023 13.900

Ti vi Sam Sung 4 K 65 inh Chiếc 1 Sam sung Việt Nam 2023 13.900

Ti vi Sam Sung 4K 65 inh Chiếc 1 Sam Sung Việt Nam 2023 13.900

Ti vi Sam Sung 4K65inh Chiếc 1 Sam Sung Việt Nam 2023 13.900

Ti vi Sam Sung 65 inh  4K Utral
HD

Chiếc 1 Sam Sung Việt Nam 2023 17.711

Ti vi Sam Sung 65 inh  4K
UtralHD

Chiếc 1 Sam Sung Việt Nam 2023 17.711

Ti Vi sam Sung 65 inh 4K utra
HD

Chiếc 1 Sam Sung Việt Nam 2023 17.711

Ti vi Sam Sung 65 inh Utral HD Chiếc 1 Sam Sung Việt Nam 2023 17.711

Tủ đựng thiết bị bằng sách 4
cánh

Chiếc 1

Tủ đựng
thiết bị
bằng sách
4 cánh

Việt Nam 2021 5.213

Máy chiếu  VieW Sonic Chiếc 1

Máy chiếu
VieW
Sonic

Trung Quốc 2021 20.452
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Stt Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)

Hình thức mua
sắm/thuê

Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện

mua sắm

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi

(nếu có)

Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Sân trường bê tông Cái 1 105.872

Sân, cổng, tường rào Cái 1 10.000

Đàn phím điện tử Casio ( E
lectric keyboard) C

Chiếc 1 Casio Việt Nam 2023 11.164

Cột bóng rổ 1
Cột bóng
rổ

Việt Nam 2021 21.999

Công trình vệ sinh trường tiểu
học

Cái 1 12.500

Cầu môn bóng đá 5 người Chiếc 1

Cầu môn
bóng đá 5
người

Việt Nam 2021 14.815

Tủ đựng thiết bị bằng sách 4
cánh

Chiếc 1

Tủ đựng
thiết bị
bằng sách
4 cánh

Việt Nam 2021 5.213

Tủ đựng thiết bị bằng sách 4
cánh

Chiếc 1

Tủ đựng
thiết bị
bằng sách
4 cánh

Việt Nam 2021 5.213

Tủ đựng thiết bị bằng sách 4
cánh

Chiếc 1

Tủ đựng
thiết bị
bằng sách
4 cánh

Việt Nam 2021 5.213

33. Đội kiểm tra trật tự Đô Thị
Thành phố Tam Điệp - Mã QHNS:

21.640

I Đầu tư xây dựng, mua sắm 21.640

4 Tài sản cố định khác 21.640

Máy điều hoà Chiếc 1 Cappo Thái Lan 2023 8.640
Mua sắm trực
tiếp

Công ty Thành đồng

Máy tính để bàn Chiếc 1 Samsung Trung Quốc 2023 13.000
Mua sắm trực
tiếp

Công ty Thành đồng
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Stt Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)

Hình thức mua
sắm/thuê

Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện

mua sắm

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi

(nếu có)

Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

34. Trường THCS Tân Bình - Mã
QHNS:

5.475.270

II Tài sản giao mới 5.475.270

1 Đất khuôn viên 319.227

Đất trường cấp 2 Tân Bình 1 319.227

2 Nhà 3.802.590

2 tầng 10 phòng học THCSTB
Hạng mục lát nền nhà

Cái 1 278.080

Cải tạo sửa chữa nhà 2 tầng 10
phòng học

Cái 1 1.152.312

Nhà 2 tầng 10 phòng học Cái 1 508.174

Nhà lớp học 2 tầng 4 phòng học Cái 1 1.667.236

Nhà lớp học C trường cấp 2 cũ Cái 1 196.788

4 Tài sản cố định khác 1.353.453

Ti vi 65 inch 4K Samsung Cái 1 Samsung Việt Nam 2023 17.711

Ti vi  Samsung 4K 65 inch Cái 1 Samsung Việt Nam 2023 13.900

Ti vi 65 inch 4K Samsung Cái 1 Samsung Việt Nam 2023 17.711

Tường rào trường cấp 2 1 30.000

Công trình phụ trợ trường THCS
Tân Bình

Cái 1 2015 650.832

Ti vi 65 inch 4K Samsung Cái 1 Samsung Việt Nam 2023 17.711

Ti vi 65 inch 4K Samsung Cái 1 Samsung Việt Nam 2023 17.711

Ti vi  Samsung 4K 65 inch Cái 1 Samsung Việt Nam 2023 13.900

Ti vi  Samsung 4K 65 inch Cái 1 Samsung Việt Nam 2023 13.900

Ti vi  Samsung 4K 65 inch Cái 1 Samsung Việt Nam 2023 13.900

Ti vi  Samsung 4K 65 inch Cái 1 Samsung Việt Nam 2023 13.900
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Stt Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)

Hình thức mua
sắm/thuê

Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện

mua sắm

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi

(nếu có)

Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Ti vi  Samsung 4K 65 inch Cái 1 Samsung Việt Nam 2023 13.900

Sân bê tông trường cấp 2 1 485.377

Máy tính xách tay Aus
B1502CBA-NJ1187

Cái 1

Asus
B1502CB
A

Trung Quốc 2023 15.000

Máy in Laser đa năng Brother
MFC-B7715DW

Cái 1
Brother
MFC

Trung Quốc 8.000

Cổng trường cấp 2 1 10.000

35. UBND xã Đông Sơn - Mã QHNS: 85.200

I Đầu tư xây dựng, mua sắm 85.200

4 Tài sản cố định khác 85.200

Máy vi tính xách tay kế toán Cái 1 HP 13.000
Mua sắm trực
tiếp

Điều hòa Panasonic Cái 1 Panasonic Đài Loan 2023 17.050
Mua sắm trực
tiếp

Máy Scan đa năng HP Cái 1 HP 10.150
Mua sắm trực
tiếp

Máy Tính Để Bàn- Main: Main
MSI H510- Chíp CPU G5905-
DDram 4-8Gb /2666 Lexar-SSD
240GB Lexar-Vỏ, cây Kenoo-
Nguồn Kenoo ATX 450W-Bàn
phím Logitech, K120- Chuột
Logitech-Màn hình HP P21G4
20,7inch

Cái 1 HP Trung Quốc 2023 15.000

Máy vi tính để bàn Cái 1 HP 15.000
Mua sắm trực
tiếp

Mai Như Tân

Máy vi tính để bàn Cái 1 HP Trung Quốc 2023 15.000
Mua sắm trực
tiếp

Mai Như Tân
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Stt Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)

Hình thức mua
sắm/thuê

Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện

mua sắm

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi

(nếu có)

Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

36. Trường Tiểu học Đông Sơn - Mã
QHNS:

10.385.884

I Đầu tư xây dựng, mua sắm 108.588

4 Tài sản cố định khác 108.588

Ti vi LG 65 Inch Chiếc 1 LG Việt Nam 2023 16.220
Mua sắm trực
tiếp

Điện máy Thịnh
Thủy

Ti vi LG 55 Icnh Cái 1 LG Việt Nam 2023 13.228
Mua sắm trực
tiếp

Điện máy Thịnh
Thủy

Phần mềm giáo án điện tử
Phần
mềm

1 PM Việt Nam 2023 18.000
Mua sắm trực
tiếp

Trung tâm kinh
doanh VNPT Ninh
Bình

Loa kéo di động  JA - 89 Chiếc 1 JA-89 Trung Quốc 2023 25.500
Mua sắm trực
tiếp

Điện máy Thịnh
Thủy

Bảng chống lóa Cái 1 CL Hàn Quốc 2023 5.940
Mua sắm trực
tiếp

Doanh Nghiệp tư
nhân Thanh Sơn

Bảng chống lóa Cái 1 CL Hàn Quốc 2023 5.940
Mua sắm trực
tiếp

Doanh Nghiệp tư
nhân Thanh Sơn

Bảng chống lóa Cái 1 CL Hàn Quốc 2023 5.940
Mua sắm trực
tiếp

Doanh Nghiệp tư
nhân Thanh Sơn

Bảng chống lóa Cái 1 CL Hàn Quốc 2023 5.940
Mua sắm trực
tiếp

Doanh Nghiệp tư
nhân Thanh Sơn

Bảng chống lóa Cái 1 CL Hàn Quốc 2023 5.940
Mua sắm trực
tiếp

Doanh Nghiệp tư
nhân Thanh Sơn

Bảng chống lóa Cái 1 CL Hàn Quốc 2023 5.940
Mua sắm trực
tiếp

Doanh Nghiệp tư
nhân Thanh Sơn

II Tài sản giao mới 10.277.296

1 Đất khuôn viên 2.324.300

Đất trường Tiểu học khu 2 Mảnh 1 1.815.800

Đất trường TH khu 1 Mảnh 1 508.500

2 Nhà 7.635.335

Khu phụ trợ trường TH học khu
1( Nhà vệ sinh )

Cái 1 471.116
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Stt Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)

Hình thức mua
sắm/thuê

Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện

mua sắm

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi

(nếu có)

Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Khu phụ trợ trường TH Đông
Sơn khu 2 ( Nhà Vệ sinh )

Cái 1 618.883

Nhà 2 tầng 4 phòng học khu 2 Cái 1 1.183.870

Nhà 2 tầng 8 phòng học khu 2 Cái 1 1.041.753

Nhà 2 tầng cấp 4 khu 1 Cái 1 2.591.088

Nhà công vụ khu 1 trường TH
Đông Sơn

Cái 1 99.223

Nhà để xe giáo viên học sinh
trường Th Đông Sơn khu 2

Cái 1 64.402

NHà học 2 tầng 4 lớp học
trường TH Đông Sơn khu 2

Cái 1 1.565.000

4 Tài sản cố định khác 317.661

Máy tính bộ 1 Sing PC Việt Nam 2023 12.900

Màn hình hiển thị Cái 1 Sam sung Trung Quốc 2023 17.711

Máy tính bộ 1 Sing PC Việt Nam 2023 12.900

Máy tính bộ 1 Sing PC Việt Nam 2023 12.900

Máy tính bộ 1 Sing PC Việt Nam 2023 12.900

Máy tính bộ 1 Sing PC Việt Nam 2023 12.900

Máy tính bộ 1 Sing PC Việt Nam 2023 12.900

Máy tính bộ 1 Sing PC Việt Nam 2023 12.900

Máy tính bộ 1 Sing PC Việt Nam 2023 12.900

Máy tính bộ 1 Sing PC Việt Nam 2023 12.900

Máy tính bộ 1 Sing PC Việt Nam 2023 12.900

Máy tính bộ 1 Sing PC Việt Nam 2023 12.900

Máy tính bộ 1 Sing PC Việt Nam 2023 12.900

Máy tính bộ 1 Sing PC Việt Nam 2023 12.900

Máy tính bộ 1 Sing PC Việt Nam 2023 12.900
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Stt Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)

Hình thức mua
sắm/thuê

Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện

mua sắm

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi

(nếu có)

Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Màn hình hiển thị Cái 1 Sam sung Trung Quốc 2023 17.711

Màn hình hiển thị Cái 1 Sam sung Trung Quốc 2023 17.711

Màn hình hiển thị Cái 1 Sam sung Trung Quốc 2023 17.711

Đàn Cái 1 Electric Trung Quốc 2023 11.164

Máy tính bộ 1 SingPC Việt Nam 2023 12.900

Máy tính bộ 1 Sing PC Việt Nam 2023 12.900

Thiết bị âm thanh đa năng di
động

Bộ 1 Đại phát Trung Quốc 2023 9.751

Thiết bị âm thanh đa năng di
động

Bộ 1 Đại phát Trung Quốc 2023 9.751

Thiết bị âm thanh đa năng di
động

Bộ 1 Đại phát Trung Quốc 2023 9.751

37. Văn phòng HĐND & UBND
Thành phố Tam Điệp - Mã QHNS:

380.250

I Đầu tư xây dựng, mua sắm 380.250

4 Tài sản cố định khác 380.250

Máy Tính Văn Phòng Bộ 1 Lắp ráp Việt Nam 2023 13.000
Mua sắm trực
tiếp

Công ty cổ phần
thương mại và đầu
tư công nghệ An
Thành

Máy Tính phòng Nội vụ Bộ 1 HP Trung Quốc 2022 10.450
Mua sắm trực
tiếp

Mai Như Tân

Máy Tính phòng Quản lý đô thị Bộ 1 Lắp ráp Việt Nam 2023 13.000
Mua sắm trực
tiếp

Công ty cổ phần
thương mại và đầu
tư công nghệ An
Thành

Máy Tính phòng tài Nguyên Bộ 1 Lắp ráp Việt Nam 2023 13.000
Mua sắm trực
tiếp

Công ty TNHH
Đoàn Gia

Máy Tính phòng tài Nguyên Bộ 1 Lắp ráp Việt Nam 2023 13.000
Mua sắm trực
tiếp

Công ty TNHH
Đoàn Gia

Máy Tính phòng tài Nguyên Bộ 1 Lắp ráp Việt Nam 2023 13.000
Mua sắm trực
tiếp

Công ty TNHH
Đoàn Gia
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Stt Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)

Hình thức mua
sắm/thuê

Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện

mua sắm

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi

(nếu có)

Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Máy Tính phòng thanh tra Bộ 1 Lắp ráp Việt Nam 2023 13.000
Mua sắm trực
tiếp

Công ty cổ phần
thương mại và đầu
tư công nghệ An
Thành

Máy Tính phòng Thanh tra Bộ 1 HP Trung Quốc 2022 10.050
Mua sắm trực
tiếp

Mai Như Tân

Máy Tính phòng tư pháp Bộ 1 Lắp ráp Việt Nam 2022 13.000
Mua sắm trực
tiếp

Công ty TNHH
Nguyệt Phong Lan

Máy Tính phòng tư pháp Bộ 1 Lắp ráp Việt Nam 2022 13.000
Mua sắm trực
tiếp

Công ty TNHH
Nguyệt Phong Lan

Máy Tính Văn Phòng Bộ 1 Lắp ráp Việt Nam 2023 13.000
Mua sắm trực
tiếp

Công ty cổ phần
thương mại và đầu
tư công nghệ An
Thành

Máy Tính Văn Phòng Bộ 1 Lắp ráp Việt Nam 2023 13.000
Mua sắm trực
tiếp

Công ty cổ phần
thương mại và đầu
tư công nghệ An
Thành

Máy Tính Văn Phòng Bộ 1 Lắp ráp Việt Nam 2023 13.000
Mua sắm trực
tiếp

Công ty cổ phần
thương mại và đầu
tư công nghệ An
Thành

Máy Tính Văn Phòng Bộ 1 Lắp ráp Việt Nam 2023 13.000
Mua sắm trực
tiếp

Công ty cổ phần
thương mại và đầu
tư công nghệ An
Thành

Máy Tính phòng Lao động Bộ 1 Lắp ráp Việt Nam 2023 13.000
Mua sắm trực
tiếp

Công ty cổ phần
thương mại và đầu
tư công nghệ An
Thành

Máy Tính Văn Phòng Bộ 1 Lắp ráp Việt Nam 2023 13.000
Mua sắm trực
tiếp

Công ty cổ phần
thương mại và đầu
tư công nghệ An
Thành

Máy vi tính để bàn phòng tài
Nguyên

Bộ 1 HP Trung Quốc 2022 13.500
Mua sắm trực
tiếp

Công ty TNHH
Đoàn Gia
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Stt Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)

Hình thức mua
sắm/thuê

Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện

mua sắm

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi

(nếu có)

Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Máy vi tính để bàn phòng tài
Nguyên

Bộ 1 HP Trung Quốc 2022 13.500
Mua sắm trực
tiếp

Công ty TNHH
Đoàn Gia

Máy vi tính để bàn phòng Tư
pháp

Bộ 1 HP Trung Quốc 2022 10.050
Mua sắm trực
tiếp

Công ty TNHH
Đoàn Gia

Thanh toán tiền mua bộ máy
tính phục vụ chuyên môn phòng
Kinh tế

Bộ 1 HP Trung Quốc 2022 14.000
Mua sắm trực
tiếp

Công ty TNHH
thương mại và dịch
vụ công nghệ Thành
Đồng

Điều hòa phòng thanh tra Chiếc 1 Panasonic Nhật Bản 2023 18.000
Mua sắm trực
tiếp

Vũ Thị Thủy

Máy Scan một cửa liên thông
TP

Chiếc 1 HP Mỹ 2023 14.500
Mua sắm trực
tiếp

Công ty cổ phần
thương mại và đầu
tư công nghệ An
Thành

Máy Scan phòng Nội vụ Chiếc 1 HP Trung Quốc 2023 10.200
Mua sắm trực
tiếp

Mai Như Tân

Máy Scan Văn phòng ( Kế toán) Chiếc 1 HP Mỹ 2023 13.500
Mua sắm trực
tiếp

Công ty cổ phần
thương mại và đầu
tư công nghệ An
Thành

Máy Scan Văn phòng (Văn Thư) Chiếc 1 HP Mỹ 2023 31.500
Mua sắm trực
tiếp

Công ty cổ phần
thương mại và đầu
tư công nghệ An
Thành

Máy Tính phòng  kinh tế Bộ 1 Lắp ráp Việt Nam 2023 13.000
Mua sắm trực
tiếp

Công ty cổ phần
thương mại và đầu
tư công nghệ An
Thành

Máy Tính phòng  kinh tế bộ 1 Lắp ráp Việt Nam 2023 13.000
Mua sắm trực
tiếp

Công ty cổ phần
thương mại và đầu
tư công nghệ An
Thành

Máy Tính phòng  kinh tế Bộ 1 Lắp ráp Việt Nam 2023 13.000
Mua sắm trực
tiếp

Công ty cổ phần
thương mại và đầu
tư công nghệ An
Thành
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38. Phòng Giáo dục và Đào tạo
Thành phố Tam Điệp - Mã QHNS:

57.000

I Đầu tư xây dựng, mua sắm 57.000

4 Tài sản cố định khác 57.000

Bộ máy tính lắp ráp Cái 1 Việt Nam 2023 12.000
Mua sắm trực
tiếp

Công ty TNHH
Thương mại và dịch
vụ Thành Đồng

Scan HP 3000S4 hãng Cái 1

 Scan HP
3000S4
hãng

Trung Quốc 2022 11.000
Mua sắm trực
tiếp

Công ty TNHH
Thương mại và dịch
vụ Thành Đồng

Máy in Laser Canon LBP
236DW

Cái 1

Laser
canon
LBP 236
DW

Trung Quốc 2022 8.000
Mua sắm trực
tiếp

Công ty TNHH
Thương mại và dịch
vụ Thành Đồng

Bộ máy tính lắp ráp Cái 1 Việt Nam 2023 13.000
Mua sắm trực
tiếp

CÔNG TY CỔ
PHẦN THƯƠNG
MẠI VÀ ĐẦU TƯ
CÔNG NGHỆ  AN
THÀNH

Bộ máy tính lắp ráp Cái 1 Việt Nam 2023 13.000
Mua sắm trực
tiếp

CÔNG TY CỔ
PHẦN THƯƠNG
MẠI VÀ ĐẦU TƯ
CÔNG NGHỆ  AN
THÀNH

39. Trường Mầm non Nam Sơn - Mã
QHNS:

125.845

I Đầu tư xây dựng, mua sắm 125.845

4 Tài sản cố định khác 125.845

Tủ hấp khăn công nghiệp 400
khăn

Chiếc 1 Việt Nam 2022 19.690 Đấu thầu

CSKD THIẾT BỊ
GIÁO DỤC VÀ ĐỒ
CHƠI HOA
TRANG NGUYÊN
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Tủ sấy bát Inox Chiếc 1 Việt Nam 2022 11.350 Đấu thầu

CSKD THIẾT BỊ
GIÁO DỤC VÀ ĐỒ
CHƠI HOA
TRANG NGUYÊN

Thang leo 4 phía bán cầu Chiếc 1 Việt Nam 2022 6.090 Đấu thầu

CSKD THIẾT BỊ
GIÁO DỤC VÀ ĐỒ
CHƠI HOA
TRANG NGUYÊN

Smart Tivi Samsung 65AU8100 Chiếc 1

Smart Tivi
Samsung
65AU810
0

Trung Quốc 2022 17.925
Mua sắm trực
tiếp

Công ty TNHH
MTV Phúc Thành

Nhà chơi cầu trượt thẳng mái
vuông

Chiếc 1 Việt Nam 2022 10.350 Đấu thầu

CSKD THIẾT BỊ
GIÁO DỤC VÀ ĐỒ
CHƠI HOA
TRANG NGUYÊN

Loa kéo BMD đi động chiếc 1

Loa kéo
BMD
AUDIO di
động

Việt Nam 2022 9.200
Mua sắm trực
tiếp

Cửa hàng điện máy
Thịnh Thuỷ

Hầm chui tàu hỏa Chiếc 1 Việt Nam 2022 6.190 Đấu thầu

CSKD THIẾT BỊ
GIÁO DỤC VÀ ĐỒ
CHƠI HOA
TRANG NGUYÊN

Đu quay quả lê Chiếc 1 Việt Nam 2022 9.180 Đấu thầu

CSKD THIẾT BỊ
GIÁO DỤC VÀ ĐỒ
CHƠI HOA
TRANG NGUYÊN

CAMERA truyền hình hội nghị Chiếc 1 Global Việt Nam 2022 7.500
Mua sắm trực
tiếp

CÔNG TY TNHH
NGUYỆT PHONG
LAN

Bộ leo núi kim tự tháp Chiếc 1 Việt Nam 2022 21.590 Đấu thầu

CSKD THIẾT BỊ
GIÁO DỤC VÀ ĐỒ
CHƠI HOA
TRANG NGUYÊN
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Bấp bênh đòn 4 chỗ con ngựa Chiếc 1 Việt Nam 2022 6.780 Đấu thầu

CSKD THIẾT BỊ
GIÁO DỤC VÀ ĐỒ
CHƠI HOA
TRANG NGUYÊN

40. UBND xã Quang Sơn - Mã
QHNS:

51.000

I Đầu tư xây dựng, mua sắm 51.000

4 Tài sản cố định khác 51.000

Máy Scan đa chức năng Canon
MF440

Cái 1 Canon Trung Quốc 2023 12.200
Mua sắm trực
tiếp

Cửa hàng kinh
doanh tổng hợp
Đoàn Gia

Máy Scan đa chức năng Canon
MF440

Cái 1 Canon Trung Quốc 2023 12.200
Mua sắm trực
tiếp

Cửa hàng kinh
doanh tổng hợp
Đoàn Gia

Bộ máy tính lắp ráp (CP4000,
Main Giga H510, CPU Core I5 -
10400,,Ram 8GB, SSD/HDD
256GB; 1TB, Monitor Dell,
23.8, Key, Mouse

Cái 1 Dell Trung Quốc 2023 13.600
Mua sắm trực
tiếp

Cửa hàng kinh
doanh tổng hợp
Đoàn Gia

Bộ máy tính lắp ráp (CP4000,
Main Giga H510, CPU Core I5 -
10400,,Ram 8GB, SSD/HDD
256GB; 1TB, Monitor Dell,
23.8, Key, Mouse

Cái 1 Dell Trung Quốc 2023 13.000
Mua sắm trực
tiếp

Công ty cổ phần
thương mại và đầu
tư công nghệ An
Thành

41. UBND phường Tân Bình - Mã
QHNS:

2.220.928

I Đầu tư xây dựng, mua sắm 41.500

4 Tài sản cố định khác 41.500

Máy vi tính để bàn Dell ( thủy
tư pháp)

Cái 1 Dell 15.000
Mua sắm trực
tiếp

Cửa hàng kinh
doanh tổng hợp
Đoàn Gia
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Máy vi tính để bàn Đông Nam Á
( Lắp ráp)

Cái 1

Đông
Nam Á (
Lắp ráp)

13.000
Mua sắm trực
tiếp

Công ty TNHH
thương mại và dịch
vụ công nghệ thành
Đồng

Máy vi tính để bàn LCD (
TTHTCĐ)

Cái 1

Đông
NAm Á (
lắp ráp)

13.500
Mua sắm trực
tiếp

Công ty TNHH
Thiết bị số Thuận
Phát

V
Tài sản có phương thức
hình thành khác

2.179.428

2 Nhà 2.179.428

Nhà khám và chữa bệnh 1 2.048.408

Nhà phụ trợ ( hạng mục nhà
bếp)

Cái 1 131.020

Tổng cộng 1.342.161.145

Ngày ..... tháng ..... năm ...........

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên và đóng dấu)

Người lập báo cáo

(Ký, họ tên)


